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Phần 1: Tổng quan ngành CNHT da giày
1.1. Ngành da giày thế giới
Ngành da giày bao gồm ngành sản xuất da và giày dép. Trong các năm gần đây, thế giới chứng kiến sự sụt giảm của ngành công nghiệp da giày, tăng trưởng chung toàn ngành giảm từ 2-3%/năm. Trong đó, ngành sản xuất da suy giảm mạnh hơn ngành sản xuất giày dép. Nguyên nhân là do dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, dẫn tới hoạt động sản xuất của các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 
Hiện nay, Trung Quốc đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh để vươn lên là nhà xuất khẩu da giày hàng đầu thế giới. Hiện nay, Việt Nam cũng vượt qua các nước và vùng lãnh thổ, như: Hồng Kông, Mỹ, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Malaysia để xếp vị trí thứ hai trên thị trường toàn cầu.

Nhìn tổng thể cả giai đoạn năm 2010-2021, ngành sản xuất da giày có xu hướng tăng trong 5 năm đàu và giảm trong 5 năm tiếp theo. Trong cơ cấu nội ngành, ngành sản xuất giày, dép có tỷ trọng lớn hơn ngành sản xuất da và tỷ trọng này có xu hướng gia tăng về khoảng cách. 
EU và Mỹ luôn là hai thị trường tiêu thụ hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, nhưng thị trường EU có xu hướng tăng khá đều, ngược lại thị trường Mỹ tăng nhanh năm 2015, sau đó giảm vào năm 2020-2021. Xu hướng tương tự xảy ra ở khu vực Châu Á, Trung Quốc có xu hướng tăng lên, ngược lại Hồng Kông (Trung Quốc) có xu hướng giảm xuống. 

Về cơ cấu sản phẩm, thương mại giày vải đã gia tăng mạnh mẽ, chiếm khoảng 1/3 tổng kim ngạch thương mại giày dép. Tuy vậy, giày dép cao su và nhựa vẫn chiếm gần một nửa (47,5%) lượng giày dép xuất khẩu toàn thế giới và giày dép da chiếm 38,8% về giá trị.

Xu hướng phát triển của ngành da giày thế giới
Trong thời gian tới, dân số thế giới dự báo tăng khoảng 10%, dự tính sẽ tăng thêm khoảng 0,8 tỷ người (từ 7,8 tỷ hiện nay lên 8,6 tỷ người) vào năm 2030
, trong đó chủ yếu tăng tại khu vực châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. Hiện mức tiêu thụ giày dép trung bình của thế giới đạt khoảng 3,1 đôi/người/năm, dự kiến đến năm 2030 chỉ số này sẽ tăng lên đạt khoảng 3,5 đôi/người/năm, trên cơ sở đó, dự báo nhu cầu tiêu thụ giày dép sẽ tăng thêm khoảng 2,5-3,0 tỷ đôi vào năm 2030. Để đáp ứng nhu cầu trên, sản xuất giày dép của thế giới sẽ tăng số lượng tương ứng lên khoảng 27-27,5 tỷ đôi vào năm 2030
.
Hiện nay, khu vực châu Á tiêu thụ ổn định và duy trì chiếm tỷ trọng 53-54% tổng tổng tiêu thụ giày dép của thế giới; khu vực châu Âu và Bắc Mỹ có xu hướng giảm khoảng 10%; khu vực Nam Mỹ cũng có xu hướng giảm nhẹ từ từ 5-7%. Đáng chú ý khu vực châu Phi đã tăng nhanh từ 7-10% tổng tiêu thụ. Khu vực châu Đại Dương duy trì trên dưới 1% trong tổng tiêu thụ giày dép của thế giới.

Đến nay, mức tiêu thụ trung bình trên thế giới đạt khoảng 3,1 đôi/người/năm. Trong đó, riêng tại các nước Bắc Mỹ, người dân tiêu thụ trung bình khoảng 5,6 đôi/người/năm (Mỹ tiêu thụ khoảng 7 đôi/người/năm). Khu vực châu Âu tiêu thụ trung bình 4,6 đôi/người/năm; Nam Mỹ 3,4 đôi/người/năm; châu Á tiêu thụ 2,7 đôi/người/năm và thấp nhất là châu Phi 1,7 đôi/người/năm.

Do mức tiêu thụ đầu người đã khá cao tại Bắc Mỹ (Bắc Mỹ 5,6 đôi, riêng nước Mỹ 7,0 đôi), tại châu Âu (4,6 đôi) và dân số không tăng tại các nước phát triển (Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc...), nên tiêu thụ giày dép sẽ chỉ tăng về số lượng tại khu vực châu Á, châu Phi và Nam Mỹ theo mức tăng của dân số, đối với các loại giày trung và thấp cấp. Tại các nước phát triển (Mỹ, châu Âu, Australia,...) chủ yếu sẽ tăng trị giá từ các sản phẩm da giày trung và cao cấp.
Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất và kinh doanh ngành giày dép thế giới, dẫn đến mức tiêu thụ toàn cầu năm 2020-2021 đã giảm mạnh (giảm khoảng 20%).

Bất chấp tác động của dịch Covid-19, ngành công nghiệp giày dép vẫn tiếp tục tập trung tăng mạnh ở khu vực châu Á (nơi sản xuất 90% sản lượng thế giới). Hiện nay, Trung Quốc vẫn là nước sản xuất giày dép lớn nhất thế giới (chiếm trên 50%), tuy nhiên năm 2020-2021, Trung Quốc đã giảm sản lượng và đang có xu hướng giảm thị phần thế giới, điều này đang phản ánh sự chuyển dịch sản xuất dần từ Trung Quốc sang các nước châu Á khác.

Đáng chú ý, các sản phẩm giày dép có phần trên bằng vải ngày càng trở nên phổ biến, với mức tăng trưởng 14,6% trong 10 năm qua và hiện đang chiếm đến một phần ba số giày trên thị trường. Thay vào đó, giày dép có chất liệu da, cao su hoặc nhựa đang có xu hướng giảm dần thị phần. Đến nay giày dép cao su và nhựa chiếm gần một nửa số lượng giày dép trên thị trường (chiếm 47,5%), trong khi đó giày dép da chiếm khoảng 38,8% về giá trị. Từ năm 2011 đến nay, giá xuất khẩu cho mỗi đôi tăng trung bình 3,3% mỗi năm. Riêng năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, tốc độ tăng giá đã cao hơn, đạt đến 6% và lần đầu tiên đạt mức giá trung bình trên 10 USD/đôi.

Giả định rằng cơ cấu về sản phẩm giày dép sẽ không thay đổi nhiều so với 03 năm gần đây, thì số lượng giày dép cần sản xuất theo từng loại sản phẩm vào năm 2030 được dự báo như sau:

Bảng 1: Số lượng giày dép cần sản xuất trên thế giới năm 2030
	Sản phẩm
	2018
	2030
	Tăng 2030/2018

	
	Tr. Đôi
	Tỷ trọng
	Tr. Đôi
	Tỷ trọng
	

	Tổng sản xuất
	24.200
	100%
	27.500
	100%
	13,64%

	Giày bảo hộ (6401)
	242
	1,0%
	275
	1,0%
	13,64%

	Giày mũ nhựa và cao su (6402)
	11.374
	47,0
	12.375
	45,0%
	8,80%

	Giày mũ da (6403)
	3.630
	15,0
	3.575
	13,0%
	-1,52%

	Giày mũ vải (6404)
	7.744
	32,0
	10.175
	37,0%
	31,39%

	Giày dép khác (6405)
	1.210
	5,0%
	1.100
	4,0%
	-9,10%


(Nguồn: World Footwear và ước tính của LEFASO)
1.2. Ngành da giày trong nước
1.2.1. Vai trò của ngành da giày Việt Nam

Cùng với ngành dệt may, ngành da giày là ngành công nghiệp trọng điểm, đóng góp lớn vào xuất khẩu, tạo ra gần 1,4 triệu việc làm cho lao động, hơn nữa còn rất phù hợp với điều kiện và khả năng phát triển của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hiện đại hóa đất nước. 

Năm 2020, Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm giày dép – túi xách đến hàng trăm quốc gia trên thế giới, trong đó có hơn 50 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu hơn 1,0 triệu USD. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cũng là thị trường tiềm năng của ngành da giày với khoảng 104 triệu dân vào năm 2030, ước tính nhu cầu tiêu thụ hàng năm khoảng 190 triệu đôi (bình quân 1,9 đôi/người/năm) Do đó, da giày cũng là một trong những ngành có thị trường tiêu thụ nội địa lớn đòi hỏi doanh nghiệp trong ngành mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực thiết kế, tạo ra nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước. Điều này cũng tạo cơ hội cho các thương hiệu da giày Việt Nam phát triển, và cơ hội cho ngành công nghiệp khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đang đón nhiều cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa ký kết.

1.2.2. Thực trạng CNHT ngành da giày Việt Nam
Ngành da giày Việt Nam hiện chỉ chủ động được 55% nguyên phụ liệu cho hoạt động sản xuất. Phần còn lại vẫn bị động, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Hiện cả nước có khoảng 313 doanh nghiệp chuyên sản xuất các nguyên phụ liệu hỗ trợ cho ngành da giày. Theo các doanh nghiệp con số này không nhỏ, nhưng các doanh nghiệp trong nước lại đang thiếu liên kết nên khó có thể phát triển mạnh được. 

Hoạt động sản xuất ngành da giày trong tháng cuối năm tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng. Cụ thể, chỉ số sản xuất da và các sản phẩm liên quan trong tháng 12/2021 ước tăng 12,5% so với tháng 11/2021 và tăng 7,4% so với tháng 12/2020. Tính chung cả năm 2021, chỉ số sản xuất da và các sản phẩm liên quan ước tăng 4,5%.

Bảng 2: Các chỉ số kinh tế và sản xuất công nghiệp

	Chỉ số
	2016*
	2017*
	2018*
	2019*
	2020*
	6T/2021*
	N2021*

	Chỉ số sản xuất CN CBCT (%)
	11,3
	14,7
	12,2
	10,4
	4,9
	11,6
	4,8

	Chỉ số SXCN da giày (%)
	3,5
	7,1
	10,4
	9,9
	-2,4
	12,9
	4,5

	Chỉ số sử dụng lao động da giày (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-22,5


(Nguồn: TCTK)

*So với cùng kỳ năm trước
1.2.3. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành da giày
1.2.3.1. Về xuất khẩu
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu da giày trong tháng 6/2022 ước đạt kim ngạch trên 2,36 tỷ USD, tăng 12,02% so với tháng trước và tăng 19,12% so với tháng 6/2021. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu mặt hàng này đạt 11,79 tỷ USD, tăng 13,49% so với cùng kỳ và chiếm trên 6,34% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong 6 tháng đầu năm 2022. 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da giày hợp lý để tận dụng tốt các cơ hội

Theo nhận định của các chuyên gia, ngành da giày Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn từ các hiệp định thương mại, nhưng việc có thể tận dụng được hay không thì cần phải phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), nguyên phụ liệu trong nước.

Nhiều cơ hội lớn
Xuất khẩu da giày Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Số liệu thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu giày dép của nước ta tăng gần như liên tục qua các năm. Từ năm 1998, giày dép đã tham gia “câu lạc bộ” các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên và nhanh chóng “ghi danh” trong nhóm có kim ngạch cao. Kim ngạch xuất khẩu giày dép đạt trên 2 tỷ USD vào năm 2003, trên 5 tỷ USD vào năm 2010, trên 10 tỷ USD vào năm 2014 và trên 17,7 tỷ USD năm 2021, cao gấp 2.164,8 lần năm 1986.

Giày dép của Việt Nam có thị trường rộng lớn, đã hiện diện ở 44 thị trường chủ yếu, trong đó, năm 2021, có hơn 20 thị trường đạt giá trị xuất khẩu trên 100 triệu USD, như Mỹ, Trung Quốc, Bỉ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc... Quý I/2022, kim ngạch xuất khẩu giày dép đạt 5,288 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là tốc độ tăng cao trong điều kiện đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở trong nước và nhiều thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Theo Niên giám Da giày thế giới năm 2021 vừa được công bố, lần đầu tiên, Việt Nam chiếm trên 10% thị phần giày xuất khẩu toàn cầu với khoảng 1,2 tỷ đôi giày trong năm 2020, đứng thứ hai thế giới về lượng xuất khẩu da giày.

Điểm yếu của CNHT ngành da giày
Theo nhận định của các chuyên gia, tuy ngành da giày đang đứng trước những cơ hội lớn từ các hiệp định thương mại như: CPTPP, EVFTA… nhưng việc có thể tận dụng được hay không thì cần phải phát triển CNHT, nguyên phụ liệu trong nước. 

CNHT ngành da giày vẫn bị đánh giá là còn điểm yếu. Các báo cáo cho thấy, kim ngạch xuất khẩu giày dép của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện chiếm tới 78,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành giày dép. Trung bình mỗi năm, Việt Nam nhập khoảng 300 triệu đô la Mỹ nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệp này.

Trong cơ cấu giá thành sản phẩm giày dép, nguyên phụ liệu chiếm tới 68 - 75%, nhưng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm này của doanh nghiệp Việt Nam hiện chỉ đạt 40 – 45%. Toàn ngành có 129 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nguyên, phụ liệu, nhưng chỉ có khoảng 20 doanh nghiệp trong nước đủ sức cung ứng nguồn nguyên liệu cao cấp, khiến cho các nhà sản xuất da, giày khó chủ động được đơn hàng và nguồn nguyên liệu.

Nguyên phụ liệu cho ngành mới chỉ tập trung cho dòng sản phẩm trung bình và trung bình khá, còn lại vẫn phải nhập khẩu, khiến giá trị gia tăng của ngành đạt được không cao. Hàng năm, các doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu các phụ liệu như: Da thuộc, vải kỹ thuật, phụ kiện làm khuôn, đế, chất dẻo, keo dán, hóa chất…

Phát triển CNHT ngành da giày hợp lý
Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nguyên vật liệu và phụ liệu phục vụ ngành da giày, đáp ứng mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ cung cấp trong nước của CNHT ngành da giày đạt 75 - 80%, với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ sản xuất xuất khẩu.

Năm 2022, ngành da giày đặt kỳ vọng cán mốc xuất khẩu 20 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm 2021 giữ vững vị trí thứ 5 trong các nhóm mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch cao của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp trong ngành cần lưu ý đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất, vì hiện nay, một lượng nguyên liệu lớn cho ngành vẫn phải nhập khẩu, một số khâu công việc vẫn phải thuê lao động kỹ thuật cao của nước ngoài.

Hình 1: Diễn biến xuất khẩu da giày theo tháng (ĐVT: Triệu USD)
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(Nguồn: Tổng cục Hải Quan)
Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu da giày qua các năm
	Tháng
	Năm 2019 (Triệu USD)
	Năm 2020 (Triệu USD)
	Năm 2021 (Triệu USD)
	Năm 2022 (Triệu USD)
	Năm 2022 so 2021 (%)
	Năm 2022 so 2020 (%)

	Tháng 1
	1.769,88
	1.423,88
	1.868,07
	1.937,95
	3,74
	36,10

	Tháng 3
	851,81
	1.366,05
	1.209,37
	1.345,03
	11,22
	-1,54

	Tháng 3
	1.307,77
	1.386,01
	1.717,62
	2.009,29
	16,98
	44,97

	Tháng 4
	1.454,38
	1.208,20
	1.720,33
	2.019,53
	17,39
	67,15

	Tháng 5
	1.717,20
	1.309,13
	1.885,59
	2.111,06
	11,96
	61,26

	Tháng 6
	1.629,63
	1.439,48
	1.984,32
	2.364,80
	19,12
	64,28

	Tháng 7
	1.621,07
	1.366,83
	1.397,93
	
	
	

	Tháng 8
	1.572,69
	1.381,15
	836,08
	
	
	

	Tháng 9
	1.323,82
	1.254,73
	678,43
	
	
	

	Tháng 10
	1.594,36
	1.399,16
	937,10
	
	
	

	Tháng 11
	1.702,07
	1.517,60
	1.576,41
	
	
	

	Tháng 12
	1.770,59
	1.738,83
	1.937,13
	
	
	


                                                                               (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)

Năm 2022, ngành da giày đặt kỳ vọng cán mốc xuất khẩu 20 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm 2021 giữ vững vị trí thứ 5 trong các nhóm mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch cao của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, theo chuyên gia, các doanh nghiệp trong ngành cần lưu ý đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất, vì hiện nay, một lượng nguyên liệu lớn cho ngành vẫn phải nhập khẩu, một số khâu công việc vẫn phải thuê lao động kỹ thuật cao của nước ngoài.

Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh phát triển CNHT ngành da giày, cần có sự đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút đầu tư từ những tập đoàn đa quốc gia; kết nối doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo các chuyên gia, da giày là ngành thời trang, thay đổi liên tục, do đó cần phát triển CNHT sao cho hợp lý. Bộ Công Thương sẽ có hỗ trợ chính sách, còn việc hiện thực hóa hiệu quả các chính sách này rất cần sự chủ động của doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, nằm bắt cơ hội từ các Hiệp định thương mại trong thời gian tới.

Trong năm 2021, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam đã ảnh hưởng lớn đến tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp da giày. Tuy nhiên, nhờ tận dụng tốt ưu đãi từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), từ đầu năm đến nay, xuất khẩu (XK) mặt hàng này vẫn ghi nhận tăng trưởng.

Có thể nói, các doanh nghiệp da giày đã thực hiện khá tốt những ưu đãi mà các FTA mang lại, nhất là FTA Việt Nam - EU (EVFTA). Thống kê cho thấy, 6 tháng năm 2021, tốc độ tăng trưởng XK giày dép rất tốt, có những tháng đạt trên 20%. Riêng xuất khẩu sang các thị trường có các FTA như: EVFTA, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đều có tốc độ tăng trưởng cao.

Thực tế, đến quý III/2021, xuất khẩu giày dép và túi xách đã có sự sụt giảm, nhưng sự sụt giảm này được bù đắp từ các thị trường có FTA, nên tổng kim ngạch xuất khẩu da giày 9 tháng vẫn tăng. Cụ thể, 9 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu da giày đạt gần 15,6 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thị trường EU, Vương quốc Anh tăng trưởng 7%, các nước thành viên trong khối CPTPP tăng 15%.

Đến cuối tháng 9, ngay sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách, các doanh nghiệp da giày đã sản xuất trở lại, XK giày dép các loại tháng 10 đã tăng gần 38% so với tháng 9, đạt kim ngạch hơn 930 triệu USD. Đây là tín hiệu tốt để xuất khẩu da giày tiếp tục duy trì đà tăng trưởng từ nay đến cuối năm.

Hiện nay, các doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu xuất khẩu da giày Việt Nam, còn doanh nghiệp trong nước mới chỉ trên dưới 20%. Các doanh nghiệp FDI xuất khẩu thành công, bởi họ tham gia vào chuỗi cung ứng từ rất lâu, toàn bộ hệ thống chuỗi cung ứng được kiểm soát chặt chẽ từ đầu đến cuối chuỗi. Trong khi đó, năng lực nội tại của các doanh nghiệp trong nước còn hạn chế và chuỗi cung ứng của họ xây dựng chưa chuyên nghiệp, thiếu chặt chẽ. Ngoài ra, quy mô của các doanh nghiệp này vẫn nhỏ lẻ, manh mún và theo phương thức truyền thống. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường XK, nhất là các thị trường khó tính. Đây chính là một trong những điểm yếu mà doanh nghiệp Việt Nam cần cải thiện trong thời gian tới.

Để đẩy mạnh XK, trước tiên doanh nghiệp trong nước phải nắm đầy đủ thông tin từng thị trường cụ thể và chuẩn bị tốt nguồn lực, đáp ứng các đòi hỏi của thị trường XK, nhất là các thị trường FTA có quy định, yêu cầu cao về phát triển bền vững.

Đối với các đối tác, doanh nghiệp cũng cần chủ động, không thể ngồi một chỗ, đợi khách hàng tìm đến như cách đây 15-20 năm trước mà cần nắm được đâu là điểm mạnh của mình và những sản phẩm tốt nhất để đàm phán với khách hàng. Ngoài ra, khi doanh nghiệp tham gia một khâu trong các chuỗi cung ứng, cần nắm bắt những thông tin về các khâu còn lại, từ đó vươn lên và nắm bắt, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết, thực thi nhiều FTA, doanh nghiệp không chỉ tham gia đơn lẻ một mình mà cần có mạng lưới cộng đồng doanh nghiệp để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tiếp cận những chương trình, dự án, hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực, xây dựng chiến lược kế hoạch cụ thể. Ngoài ra, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy từ thế bị động sang chủ động, tiếp cận thị trường, tiếp cận nguồn thông tin và có sự chuẩn bị chiến lược sẵn sàng trong bối cảnh sắp tới.

Bên cạnh lợi thế truyền thống về nhân công, môi trường chính trị ổn định, tham gia vào nhiều FTA song phương và đa phương, thì việc kiểm soát tốt dịch bệnh được dự báo sẽ mang lại ưu thế lớn, giúp doanh nghiệp da giày Việt Nam đón được đơn hàng dịch chuyển từ các quốc gia khác

1.2.3.2. Về nhập khẩu
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2022, nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành dệt may, da giày ước đạt 2,32 tỷ USD, giảm 3,16% so với tháng 6/2022 nhưng tăng 2,71% so với tháng 7/2021. Tính chung, 7 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu nguyên phụ liệu may ước đạt 17,04 tỷ USD, tăng 7,81% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhập khẩu tất cả các nhóm hàng nguyên liệu đều tăng trưởng ở mức vừa phải so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong tháng 7/2022, tiến độ nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành dệt may, da giày của Việt Nam tiếp tục chậm lại so với những tháng trước và cùng kỳ năm 2021, chủ yếu vẫn chịu ảnh hưởng từ việc Trung Quốc đóng cửa các thành phố để chống dịch. Cùng với đó nhu cầu thị trường thế giới biến động khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu bởi lạm phát tăng cao. Điều này sẽ tác động không nhỏ tới hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may của Việt Nam trong những tháng cuối năm. 

Bảng 4: Nhập khẩu NPL dệt may, da giày của Việt Nam trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

	
	Tháng 7 năm 2022
	7 tháng đầu năm 2022
	Tỷ trọng nhập khẩu (%)

	
	Trị giá (Triệu USD)
	So với T6/2022 (%)
	So với T7/2021 (%)
	Trị giá (Triệu USD)
	So với 7T/2021 (%)
	7T/2022
	7T/2021

	Tổng
	2.327
	-3,16
	2,71
	17.040
	7,81
	100,00
	100,00

	Vải
	1.200
	-7,83
	-1,95
	9.151
	7,46
	53,70
	53,88

	Nguyên PL dệt, may, giày dép
	540
	-7,53
	1,19
	4.062
	4,89
	23,84
	24,50

	Bông 
	327
	20,10
	18,34
	2.158
	15,92
	12,67
	11,78

	Sợi dệt 
	260
	6,31
	12,19
	1.669
	7,28
	9,79
	9,84


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Phần 2: Tác động của các chính sách khuyến khích phát triển đối CNHT da giày
Chính phủ cho rằng, để phát triển ngành da giày thành ngành có giá trị sản xuất lớn, sức cạnh tranh cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế, phải phát triển một cách mạnh mẽ các ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da giày.

​Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam (Lefaso), cho biết, trong 20 năm qua, chuỗi giá trị gia tăng của ngành da giày, túi xách nước ta phát triển không ngừng. Việt Nam là nước sản xuất lớn thứ 3 thế giới (sau Trung Quốc, Ấn Độ) và xuất khẩu thứ 2 thế giới (sau Trung Quốc). 
Có thể nói, ngành da giày phát triển tốt thời gian qua là nhờ những lợi thế ngẫu nhiên khi nước ta có nền chính trị ổn định, lực lượng lao động đang trong thời kỳ dân số vàng, trình độ tay nghề ổn định... 
Khi Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, các hiệp định thương mại song phương, đa phương được ký kết đã tạo ra nhiều đơn hàng, nhà cung ứng nguyên phụ liệu. Tuy nhiên, các đơn hàng chuyển vào Việt Nam cũng chỉ dạng vừa đủ.

Doanh nghiệp da giày, túi xách Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi ngành cơ khí chế tạo, máy móc thiết bị phục vụ cho ngành da dày kém. Các trung tâm nghiên cứu, phát triển và những con người có đủ hàm lượng chất xám thiếu và yếu. Các trường đại học, các cơ sở, Viện nghiên cứu đào tạo nghề thuộc Bộ Công Thương không đi sát thực tế khiến công ty phải tốn nhiều thời gian đào tạo lại. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước chưa chủ động nguồn nguyên phụ liệu, khi tỷ lệ nhập chiếm 40-50%.

Có thể khẳng định, ngành da, giày, túi xách là ngành công nghiệp chủ lực, có vai trò rất quan trọng, đóng góp lớn vào xuất khẩu, rất phù hợp với điều kiện, khả năng của Việt Nam. Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách phát triển ngành da, giày, túi xách và các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Theo đó, Chính phủ sẽ có những điều chỉnh chính sách nhằm khuyến khích phát triển ngành này.

Đánh giá cao sự phát triển của ngành thời gian qua, tuy nhiên Chính phủ cũng chỉ rõ, hoạt động gia công để xuất khẩu vẫn chiếm tỉ lệ lớn trong ngành, với trên 70% doanh nghiệp tham gia. Nguồn cung nguyên, phụ liệu chủ yếu là từ nước ngoài, dây chuyền, thiết bị còn chưa đồng bộ. Những yếu tố này đẩy giá thành sản phẩm lên cao, làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường.

Chính phủ cho rằng, để phát triển ngành da giày thành ngành có giá trị sản xuất lớn, sức cạnh tranh cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế, phải phát triển một cách mạnh mẽ các ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da giày.

Trong quá trình đó, Hiệp hội có vai trò rất quan trọng, là cầu nối giữa doanh nghiệp với nhau, doanh nghiệp với Nhà nước. Hiệp hội phải chủ động liên hệ với các bộ, ngành Trung ương để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, phải động viên, khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp ưu tiên đầu tư cho khâu nghiên cứu, phát triển. Các doanh nghiệp có thể liên danh, liên kết với nhau để tạo ra các trung tâm R&D quy mô, hiện đại. Hiệp hội Da, Giày, Túi xách cũng phải có một trung tâm R&D lớn để hỗ trợ các doanh nghiệp quy mô nhỏ, chưa đủ điều kiện. Đây là yếu tố quyết định để có thể nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, là cốt lõi của việc phát triển ngành da giày Việt Nam.

Chính phủ cũng đề nghị các địa phương nghiên cứu xây dựng một số khu, cụm công nghiệp tập trung ngành da giày để có thể phát huy tối đa hiệu quả của cơ sở hạ tầng, công nghệ, trang thiết bị.

Đối với lĩnh vực đào tạo, đề nghị Bộ Công Thương, Hiệp hội và các doanh nghiệp da giày có sự phối hợp chặt chẽ để xây dựng mới, phát triển, đổi mới các cơ sở đào tạo, nghiên cứu hiện có. Trước mắt, có thể liên kết, xây dựng mô hình mẫu, đưa những cơ sở nghiên cứu của Nhà nước đến với doanh nghiệp.

2.1. Xu hướng phát triển thị trường
Việt Nam đã tham gia và ký kết nhiều thỏa thuận thương mại tự do (FTA) trong đó có các thị trường tiềm năng lớn về giày dép (EU, Mỹ, châu Á -Thái Bình Dương…), vì vậy doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội cạnh tranh hơn về giá so với nhiều nước xuất khẩu chưa có thoả thuận FTA.

Trong các EVFTA, Việt Nam có cam kết trong loại bỏ thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu da (bao gồm cả da sống và da thuộc) trong 05 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Cụ thể, thuế xuất khẩu đối với nhóm hàng này sẽ được cắt giảm dần về 0% từ mức thuế cơ sở hiện nay (1-10% theo từng mã hàng).

Chính sách mở cửa và hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế khu vực và thế giới đã và đang mang lại tác động tích cực đến các ngành sản xuất Việt Nam nói chung và ngành sản xuất da giày nói riêng. Nhờ tham gia nhiều hiệp định tự do thương mại, thị trường sẽ ngày càng mở rộng và doanh nghiệp trong ngành sẽ có thêm cơ hội sản xuất và cạnh tranh với các quốc giá xuất khẩu khác.

Dự báo tới năm 2030, cơ cấu sản phẩm giày dép sẽ có điều chỉnh nhẹ, cụ thể giảm nhẹ đối với giày da, giày thể thao và có xu hướng tăng nhẹ đối với giày vải. Xu hướng giá xuất khẩu tiếp tục tăng trung bình 2 - 3%/năm từ mức trên 10,0 USD của năm 2020 do chi phí tiền lương tại các nước sản xuất tăng lên và giá nguyên liệu, năng lượng đều tăng lên.  

Thị trường châu Á có dân số lớn nhất, chiếm trên 65% dân số thế giới, với mức thu nhập đầu người tăng nhanh, tiêu thụ giày dép từ loại giá rẻ đến trung câp và cao cấp. Tuy nhiên, châu Á cũng là nơi sản xuất đến 87% số lượng giày dép thế giới. 

Trong tương lai gần, thị trường Trung Quốc rộng lớn sẽ trở thành thị trường xuất khẩu lớn của doanh nghiệp Việt Nam. Trong 10 năm tới Trung Quốc sẽ vẫn đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu với đơn giá xuất khẩu trung bình sẽ tăng lên đạt trên 06 USD/đôi do chi phí tăng cao. Thị trường Trung Quốc có mức tăng dân số thấp (1,1%), nhưng có tổng dân số lớn. Trung Quốc sẽ vượt qua những khó khăn hiên tại do mâu thuẫn thương mại với Mỹ và sẽ vẫn là nước sản xuất và xuất khẩu da giày lớn nhất thế giới, nhưng thị phần sẽ giảm dần do chi phí sản xuất tăng và phải đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng lên. Nhu cầu nhập khẩu giày dép sẽ tăng lên nếu sản phẩm trong nước có giá cao hơn nhập khẩu.

Ấn Độ và Indonesia sẽ tiếp tục xu hướng tăng số lượng sản xuất, nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa (nhu cầu nội địa chiếm 92,4% tại Ấn Độ và 80% tại Indonesia) do tới năm 2030 Ấn Độ sẽ có 1,5 tỷ người và Indonesia sẽ có 300 triệu người. Tới năm 2030 Ấn Độ sẽ có dân số lớn nhất thế giới (trên 1,5 tỷ người) và sẽ là nền kinh lớn thứ 02 thế giới sau Trung Quốc. Sản xuất giày dép sẽ tăng nhanh, nhưng chủ yếu cung cấp cho tiêu dùng nội địa với sản phẩm giá rẻ và trung bình. Ấn Độ sẽ tăng nhập khẩu do sản xuất trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng nội địa. 

Thị trường châu Á và châu Đại Dương bao gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Australia, New Zealand hiện là các thị trường xuất khẩu giày dép lớn của Việt Nam chỉ đứng sau Mỹ, EU và vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt. 

Thuế nhập khẩu đối với sản phẩm da giày của Việt Nam tại các thị trường Hàn Quốc, Australia và New Zealand đã về 0%. Châu Đại Dương (Australia và New Zealand) tăng dân số 14,3% nhưng tổng dân số thấp (50 triệu) nên tiềm năng thị trường hạn chế. Thị trường các nước và vùng lãnh thổ phát triển ở Đông Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan) sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu do tiêu dùng tăng và giảm thuế quan, mặc dù dân số trong xu hướng giảm. 

Dự báo, xuất khẩu giày dép sang thị trường Mỹ của Việt Nam vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng tốt về kim ngạch. Trong khi chính quyền Mỹ đang tập trung bảo vệ các mặt hàng công nghệ cao trong nước nhiều hơn là vào các mặt hàng thiết yếu như giày dép, dệt may vốn không phải thế mạnh của các nhà sản xuất nội địa Mỹ. Đồng thời, với việc Mỹ áp đặt thuế quan cao hơn với hàng hóa Trung Quốc nên hàng hóa từ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ giảm sức cạnh tranh so với hàng Việt Nam tại Mỹ, vì vậy xuất khẩu giày dép của Việt Nam và các nước dự kiến sẽ tăng để bù đắp nhu cầu thiếu hụt từ nguồn cung Trung Quốc.

Với thị trường EU, Việt Nam hiện đang được hưởng quy chế GSP đối với giày dép với mức thuế thấp hơn 3,5% so với mức thuế cơ sở (12,5%). Hiệp định FTA Việt Nam-EU (EVFTA) đã có hiệu lực sẽ tạo cơ hội tăng trưởng xuất khẩu sang các nước EU. Tuy nhiên, nếu như các sản phẩm da thuộc và túi-ví-cặp, giày bảo hộ và giày thể thao sẽ về 0% ngay sau khi hiệp định có hiệu lực; thì các sản phẩm giày dép da sẽ giảm từ mức cơ sở (12,5%) xuống 0% theo lộ trình từ 03-07 năm sau khi hiệp định có hiệu lực. 

Do khu vực châu Âu dân số có xu hướng giảm và già đi, nên nhu cầu không tăng số lượng theo dân số, chủ yếu tăng trị giá do sử dụng sản phẩm cao cấp. EU sẽ tiếp tục giảm mạnh sản xuất và tăng cường nhập khẩu do thuế nhập khẩu đối với giày dép giảm dần về về 0% (theo các FTA). Như vậy, xuất khẩu hàng giày dép Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục tăng do kinh tế khu vực đồng EURO đang phục hồi khá tốt. 
Thị trường châu Phi có mức tăng dân số cao nhất là 25,9% nhưng nhu cầu giày dép tăng chủ yếu đối với các loại giá rẻ số lượng nhưng trị giá thấp. Các thị trường này còn nhiều tiềm năng và mới mẻ đối với Việt Nam, nhưng cũng có nhiều khó khăn về phương thức thanh toán, chi phí vận tải, thiếu thông tin thị trường hoặc những bất ổn về chính trị, an ninh… là những rào cản cần được tháo gỡ để doanh nghiệp có thể xúc tiến xuất khẩu. 
Tại thị trường Nam Mỹ, dân số tăng 8,1% và có nhu cầu chủ yếu đối với sản phẩm trung bình. Brazil, Mexico, Argentina vẫn là các nước sản xuất giày lớn ở Nam Mỹ, nhưng khó cạnh tranh về giá với châu Á, trong khi nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng lên. 

Thị trường Nga, các nước Liên Minh Kinh tế Á-Âu và các nước Đông Âu, dân số có xu hướng giảm và kinh tế gặp khó khăn, nên mức tăng không cao và chủ yếu tăng nhập khẩu từ Trung Quốc do giá rẻ và hoạt động buôn lậu trốn thuế
.

Nhìn chung, thị trường xuất khẩu chủ yếu của ngành da giày nước ta vẫn tập trung vào các thị trường truyền thống có kim ngạch cao là Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, tiếp đến là các thị trường ASEAN, khu vực Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ.

Doanh nghiệp Việt nam sẽ có nhiều cơ hội tăng mạnh sản xuất và xuất khẩu. Xu hướng Việt Nam sẽ tụt xuống vị trí thứ thứ tư về sản xuất (sau Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia), nhưng vẫn duy trì vị trí xuất khẩu thứ 02 thế giới sau Trung Quốc. Phần tăng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu của Trung Quốc, nhất là giảm xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

2.2. Nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất ngành da giày
Theo số liệu từ LEFASO
,  nhu cầu tiêu thụ nguyên phụ liệu da toàn ngành ngành da giày, túi xách năm 2018 đạt 905,8 triệu Pia
, trong đó da thuộc nội địa cần cho toàn ngành là 291 triệu Pia (khoảng 26 triệu m2), tỷ lệ nội địa hóa da thuộc toàn ngành đạt 26%; Da thuộc dành cho xuất khẩu giày và túi xách là 817 triệu Pia (Da thuộc nội địa cần cho xuất khẩu là 247,4 triệu Pia, đạt tỷ lệ nội địa hóa da thuộc xuất khẩu là 30,3%).

Nguyên liệu giả da nội địa cần cho toàn ngành là 2.052 triệu Pia (khoảng 185 triệu m2), tỷ lệ nội địa hóa đạt 60%; nguyên liệu giả da phục vụ xuất khẩu ngành giày và túi xách là 1.856 triệu Pia (khoảng 167 triệu m2), đạt tỷ lệ nội địa hóa 62%.
Nguyên liệu cao su/nhựa/chất dẻo nội địa cần cho toàn ngành là 121.798 tấn, tỷ lệ nội địa hóa đạt 60%; nguyên liệu cao su/nhựa/chất dẻo nội địa cần cho xuất khẩu là 87.855 tấn, tỷ lệ nội địa hóa đạt 50%.
- Nhập khẩu thiết bị, phụ tùng và nguyên phụ liệu: Ngành da-giày nhập khẩu nhiều nguyên phụ liệu và thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất da-giày xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Năm 2020, do ảnh hưởng mạnh từ đại dịch Covid-19 nên giá trị nhập khẩu giảm 26,1% so với năm 2019. Tính trung bình trong 05 năm gần đây, ngành nhập khẩu khoảng 2.743 triệu USD/năm
.

Bảng 5: Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu và thiết bị, phụ tùng
Đơn vị tính: Triệu USD

	TT
	Sản phẩm
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Dự báo năm 2022

	1
	Thiết bị, phụ tùng 
	171,9
	176,4
	167,7
	155,5
	164,8
	92,8

	2
	Nguyên, phụ liệu giày dép
	2.426,4
	2.426,6
	2.626,7
	2.873,2
	2.877
	2.155

	
	Tổng cộng
	2.598,3
	2.603,0
	2.794,4
	3.028,7
	3.041,8
	2.247,8


(Nguồn: Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan các năm)

Hằng năm, các doanh nghiệp trong ngành da giày phải nhập khẩu thiết bị, phụ tùng với giá trị 151 triệu USD/năm để phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Các loại thiết bị, phụ tùng được chủ yếu nhập khẩu từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Đức. 

- Nhập khẩu da thuộc: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020 nhập khẩu da thuộc của ngành đã giảm 19,6% và đạt khoảng 1.343,8 triệu USD. Trung bình trong 05 năm gần đây, hàng năm nguyên liệu da thuộc được nhập khẩu với giá trị khoảng 1.564 triệu USD/năm.  Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất là từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Italy, Ấn độ và Brazil.
Bảng 6: Kim ngạch nhập khẩu da thuộc 2016-2021
Đơn vị tính: Triệu USD

	Sản phẩm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	 Da thuộc 
	1.243
	1.559
	1.620
	1.628
	1.671
	1.343,8


(Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Dự báo, sản lượng da thuộc sản xuất trong nước tăng bình quân 5,0%/năm giai đoạn 2021-2025 (năm 2025 đạt khoảng 680 triệu pia); Giai đoạn 2026-2030, sản lượng da thuộc sản xuất trong nước tăng bình quân 3,3/năm (năm 2030 đạt 800 triệu bia). 

Đối với nguyên liệu da thuộc phục vụ cho ngành công nghiệp xuất khẩu da giày, túi xách, dự báo trong giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu tiêu thụ da thuộc phục vụ công nghiệp xuất khẩu da giày sẽ tăng trung bình 7,5%/năm, đến năm 2025 cần khoảng 1.391 triệu pia/sf
, giai đoạn 2026-2030 tiêu thụ da thuộc phục vụ công nghiệp xuất khẩu da giày tăng trung bình 6-6,3%/năm, đến năm 2030 cần khoảng 1.886 triệu pia/sf các loại. 

Đối với nguyên liệu mũ giày khác như giả da, vải, dự báo nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu mũ giày giả da, vải sẽ tăng thêm khoảng 9,0%/năm trong giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025 cần khoảng 6.287 triệu pia/sf, giai đoạn 2026-2030 dự kiến tăng thêm khoảng 6,5-7,0%/năm, đến năm 2030 cần khoảng 8.803 triệu pia/sf các loại. 

Đối với nguyên liệu cao su/nhựa/chất dẻo phục vụ sản xuất đế xuất khẩu, dự báo giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng bình quân 9,0%/năm, đến năm 2025 cần 335,96 nghìn tấn các loại; dự báo giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng bình quân 6,5-7,0%/năm, đến năm 2030 cần 471,95 nghìn tấn các loại.

2.3. Các yếu tố tác động trong chuỗi giá trị toàn cầu
Xem xét một ngành sản xuất trong chuỗi giá trị và tham gia vào thị trường toàn cầu cần xét đến việc doanh nghiệp Việt Nam lchủ yếu có quy mô nhỏ và vừa, thị phần các dòng sản phẩm được tạo ra không chiếm vị thế cạnh tranh độc quyền nên không thể quyết định được về mức giá sản phẩm, từ nguyên phụ liệu đầu vào đến các sản phẩm tiêu dùng đầu ra. Các doanh nghiệp vì vậy dễ tổn thương và bị ảnh hướng bởi cú sốc nguồn cung hoặc cú sốc giá đến từ thị trường bên ngoài. Nhiều doanh nghiệp không có phương án dự phòng hoặc phương án chuyển đổi phù hợp thì doanh nghiệp đó có thể bị tổn thất hoặc phá sản. 

Hình 2: Chuỗi giá trị ngành công nghiệp da giày
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Hiện nay, các doanh nghiệp giày dép của Việt Nam có sự tập trung lớn vào thị trường xuất khẩu (chiếm 90% năng lực sản xuất toàn ngành da giày) vốn đầy biến động và rất khó kiểm soát và một trong những hệ quả của nó là việc bỏ quên thị trường trong nước (với 90 triệu dân và sức mua đang gia tăng) cho những quốc gia lân cận như hàng da giày Trung Quốc. Sự lệ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu (chiếm 60% tổng nhu cầu) phục vụ cho ngành và hệ quả của nó là tình trạng sản xuất da nguyên liệu yếu kém trong chuỗi cung ứng da giày của Việt Nam vốn đã tồn tại nhiều năm và vẫn chưa được cải thiện. Kỳ vọng trong tương lai chắc sẽ không thể cải thiện được vì nhiều nguyên nhân đã phân tích ở trên. Cuối cùng, sự tập trung lớn của loại hình gia công vốn có giá trị gia tăng thấp và mức độ thâm dụng lao động phổ thông cao dẫn tới thu nhập của người lao động khó được đảm bảo, tính hấp dẫn của ngành giảm sút, gây ra tình trạng biến động lớn về lao động và đe dọa đến sự phát triển ổn định của ngành. 

Phân tích các mắt xích trong chuỗi giá trị da giày Việt Nam cho thấy, sau nhiều năm gia nhập chuỗi giá trị da giày toàn cầu, mặc dù kim ngạch xuất khẩu cao nhưng ngành da giày Việt Nam vẫn chỉ tập trung xuất khẩu các sản phẩm da giày theo phương thức gia công-là vị trí đáy của chuỗi giá trị toàn cầu, có giá trị gia tăng thấp. Hạn chế lớn nhất của ngành là sự phát triển không đồng đều ở các khâu đặc biệt là ở công đoạn đầu trong chuỗi giá trị da giày bao gồm: Nghiên cứu, phát triển nguyên liệu mới, phụ liệu, hoá chất, sản xuất nguyên phụ liệu, thiết kế mẫu mã…

Sự phát triển yếu và chậm các khâu này đã cản trở sự phát triển, làm giảm giá trị gia tăng ở khâu sản xuất. Bên cạnh đó mạng lưới xuất khẩu và tiếp thị vẫn đang là điểm yếu lớn trong chuỗi giá trị của ngành da giày Việt Nam, hạn chế sự xâm nhập vào các khâu cao hơn trong chuỗi giá trị da giày toàn cầu. Số liệu thống kê cũng cho thấy sự phát triển mất cân đối của ngành da giày, trong khi toàn ngành có hơn 2.600 doanh nghiệp, thì số lượng doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, phụ liệu chỉ chiếm hơn 15%, và số lượng doanh nghiệp có hoạt động thiết kế chưa đến 20 doanh nghiệp. Như vậy, thách thức của các doanh nghiệp da giày Việt Nam trong thời gian tới là phải dịch chuyển dần từ gia công đơn thuần sang các hình thức sản xuất, công đoạn tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. 
Bảng 7: Cơ cấu chuỗi cung của toàn ngành Da giày Việt Nam
	Sản phẩm
	Giày da
	Giày
thể thao
	Túi xách
	Ba lô
	Bình quân

	Tổng cộng 
	72-80%
	65-72%
	70-80%
	65-75%
	70-75%

	Nguyên phụ liệu 
	65-70%
	54-60%
	60-65%
	58-65%
	60-65%

	Thiết bị công cụ 
	6-10%
	8-12%
	7-12%
	6-10%
	8-12%

	Gia công phụ trợ 
	1-3%
	3-5%
	3-5%
	1-3%
	2-5%


(Nguồn: Lefaso)
Nâng cấp chuỗi giá trị được hiểu như là việc thay đổi, dịch chuyển các hoạt động nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. Giá trị cao hơn có thể đạt được bằng cách hoặc dịch chuyển sang các sản phẩm có giá trị cao hoặc tăng cường thêm các chức năng mới trong chuỗi giá trị như tham gia vào khâu thiết kế và marketing. 

Chiến lược phát triển ngành da giày Việt Nam nhằm gia tăng giá trị xuất khẩu thông qua tích hợp dọc và xuất khẩu theo nhãn hiệu gốc. Mức độ giá trị tăng thêm sẽ xác định mô hình nâng cấp của Việt Nam trong chuỗi giá trị, vận dụng qui trình nào, cung cấp sản phẩm nào và chức năng nào đóng vai trò trong hệ thống sản xuất và phân phối. Tuy nhiên, dịch chuyển từ sản xuất gia công sang xuất khẩu theo nhãn hiệu gốc là điều khó khăn bởi Việt Nam thiếu năng lực để trở thành các nhà điều phối trong chuỗi giá trị và quản lý rủi ro trong hệ thống sản xuất và phân phối. 

Chiến lược nâng cấp ngành da giày Việt Nam là dịch chuyển từ hợp đồng gia công với các yếu tố đầu vào nhập khẩu sang hình thức tích hợp sâu hơn, mô hình đòi hỏi liên kết trước và liên kết sau nhiều hơn ở cấp độ quốc gia và khu vực. Các chính sách phải thúc đẩy nâng cấp qui trình để đạt hiệu quả trong các hợp đồng gia công thông qua quá trình chuyển giao công nghệ của người mua. Liên kết với người mua nước ngoài thông qua hợp đồng gia công có thể dẫn đến nâng cấp sản phẩm. Bằng cách dịch chuyển danh mục sản phẩm theo hướng sản xuất sản phẩm giá trị cao sẽ giúp doanh nghiệp da giày có khả năng cạnh tranh hơn. 

Quá trình nâng cấp sản phẩm và công nghệ định hướng vào qui trình sản xuất, các kỹ năng và tri thức sẽ được chuyển giao từ người mua sang các nhà cung cấp Việt Nam. Trong khi khả năng nâng cấp ngắn hạn có thể đạt được cho cả nâng cấp qui trình và sản phẩm, thì từ khía cạnh dài hạn đòi hỏi nâng cấp cả chức năng và tăng cường vai trò dẫn đạo trong chuỗi giá trị. Nâng cấp chức năng đòi hỏi nhiều thời gian bởi vì đòi hỏi kỹ năng và tri thức trong việc xử lý thông tin thị trường cho việc thiết kế, sản xuất và marketing các sản phẩm giá trị cao. Bởi vì sự sáng tạo và quản lý hệ thống phân phối thiết kế sản phẩm và hiệu quả cũng rất quan trọng cho việc nâng cấp chức năng, xây dựng năng lực thông qua thúc đẩy phát triển thị trường nội địa cũng chính là cách thức hỗ trợ của chính sách. Các chính sách này đòi hỏi đầu tư vào nguồn nhân lực để tăng cường kỹ năng nghề và kỹ năng quản lý, thay vì chỉ tập trung vào máy móc và công nghệ.

2.4. Tác động các chính sách đến CNHT da giày
Trong đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giày Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 6209/QĐ-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2010 (Trong Chiến lược này gọi tắt là QH DG 2010). Các mục tiêu chính của quy hoạch phấn đấu như sau:

- Mục tiêu tổng quát

Xây dựng ngành Da – Giày Việt Nam đến năm 2020 thành một ngành công nghiệp xuất khẩu mũi nhọn quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Tiếp tục giữ vị trí trong nhóm các nước sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm Da – Giày hàng đầu thế giới. Tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội trên cơ sở thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao, thực hiện trách nhiệm xã hội ngày càng tốt, số lượng lao động được qua đào tạo ngày càng tăng.
- Mục tiêu cụ thể

+ Cùng với ngành Dệt may và một số ngành liên quan làm trụ cột phát triển công nghiệp Thời trang Việt Nam tại một số đô thị, thành phố lớn;
+ Xây dựng một số khu, cụm công nghiệp sản xuất Da giày, sản xuất nguyên phụ liệu và xử lý môi trường tập trung trên cơ sở lợi thế về hạ tầng và lao động để chủ động cung cấp nguyên phụ liệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành;
+ Xây dựng mới và phát triển các cơ sở đào tạo, các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ, các trung tâm kiểm định, dịch vụ ngành và các trung tâm Xúc tiến thương mại, trung tâm Thời trang ở trong nước và nước ngoài.

Bảng 8: Mục tiêu của Quy hoạch trong từng giai đoạn
	Mục tiêu
	Giai đoạn/năm

	
	2011-2015
	2016-2020
	2021-2025

	Tăng trưởng GTSX
	9,4%/n
	8,8%/n
	8,2%/n

	Tăng trưởng XK/giá trị
	10,9%/n

9,1 tỷ USD (2015)
	9,7%/n

14,5 tỷ USD (2020)
	7,6%/n

21 tỷ USD (2025)

	Tỉ lệ NĐH
	60-65% (2015)
	75-80% (2020)
	80-85% (2025)


(Nguồn: QĐ số 6209/QĐ-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2010)
Trong 10 năm thực hiện quy hoạch đến nay, ngành da giày cả nước đã phát triển theo đúng quan điểm, định hướng đã đạt ra, đó là huy động các thành phần kinh tế, các nguồn lực trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài để xây dựng và phát triển ngành Da – Giày Việt Nam theo hướng chủ động phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, tăng thu ngoại tệ cho đất nước, tăng việc làm, tăng thu nhập đi đôi với cải thiện đời sống người lao động.

Theo mục tiêu đến năm 2020 của quy hoạch, ngành da giày Việt Nam phấn đấu trở thành một ngành công nghiệp xuất khẩu mũi nhọn quan trọng của nền kinh tế quốc dân; tiếp tục giữ vị trí trong nhóm các nước sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm da-giày hàng đầu thế giới; tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội trên cơ sở thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao,… Thực tế đến nay ngành da giày đã trở thành một ngành có giá trị xuất khẩu quan trọng của nền kinh tế nước ta, duy trì chiếm ổn định và đóng góp trung bình trên 8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 05 năm gần đây (2016-2020); tiếp tục duy trì là quốc gia xuất khẩu giày dép lớn của thế giới, từ vị trí thứ tư năm 2010, vươn lên giữ vững vị trí thứ hai thế giới trong 03 năm gần đây. Cùng với ngành dệt may, ngành da giày cũng là ngành thu hút và tạo nhiều việc làm cho lao động, thống kế 05 gần đây cho thấy, lao động doanh nghiệp của ngành luôn duy trì ổn định chiếm khoảng 18% tổng lao động doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo và đóng góp từ 8,9-9,1% tổng lao động doanh nghiệp cả nước trong giai đoạn 2016-2020.
Quy hoạch cũng đã đạt ra mục tiêu cùng với ngành dệt may và một số ngành liên quan làm trụ cột phát triển công nghiệp Thời trang Việt Nam tại một số đô thị, thành phố lớn, tuy nhiên đến nay, mục tiêu này vẫn chưa đạt được như mong đợi và trong thực tế ngành Thời trang trong nước chưa trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành da giày nói riêng và toàn ngành dệt may-da giày nói chung.

Cũng trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, tương tự như ngành dệt may, ngành da giày phấn đấu xây dựng được một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp sản xuất da giày, sản xuất nguyên phụ liệu và xử lý môi trường tập trung trên cơ sở lợi thế về hạ tầng và lao động để chủ động cung cấp nguyên phụ liệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành, thực tế đến nay để đạt được mục tiêu này còn vẫn còn rất nhiều khó khăn và chưa trở thành công cụ quan trọng để thúc đẩy ngành da giày Việt Nam phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. 

Cụ thể ba mục tiêu định tính cho đến nay vẫn chưa có kết quả rõ ràng, thời trang trong nước chưa thực sự phát triển và gắn kết với ngành da giày trong nước nói riêng và toàn ngành dệt may, da giày nói chung; chưa hình thành được khu, cụm công nghiệp dành riêng cho dệt may, da giày và cũng chưa có trung tâm, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, kiểm định và cung cấp cấp dịch vụ… dành riêng cho ngành như mục tiêu đã đặt ra.

Các chỉ tiêu phát triển chính của ngành da giày đã đạt được trong thời kỳ thực hiện QHDG 2010 trong 10 năm qua, về cơ bản đã bám sát theo các mục tiêu phát triển mà Bộ Công Thương đã phê duyệt.

QHDG 2010 đã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu ngành da giày cả nước trong 10 năm 2011-2020 đạt 10,3%/năm. Thực tế phát triển đến nay cho thấy, sau khi QHDG 2010 được phê duyệt, ngành da giày Việt Nam đã từng bước có những bước đầu tư và phát triển mạnh mẽ hơn so với mục tiêu đặt ra, đạt 14,6%/năm. Cũng từ kết quả tăng trưởng này, kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành năm 2020 đã đạt 19,89 tỷ USD, gấp 1,37 lần so với mục tiêu đề ra

Bảng 9: So sánh kết quả thực hiện năm 2020 với mục tiêu Quy hoạch đã phê duyệt năm 2010
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Chỉ tiêu QH năm 2010
	Thực hiện năm 2020
	Đánh giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Tăng trưởng giá trị sản xuất 

2011-2020
	%/năm
	9,1
	--
	Không có số liệu để đánh giá tương ứng

	2
	Tăng trưởng xuất khẩu 2011-2020
	%/năm
	10,3
	14,6
	Cao hơn

	3
	Giá trị xuất khẩu
	Tỷ USD
	14,5
	19,89
	Cao hơn

	4
	Sản phẩm giày dép các loại
	Tr. đôi
	1.698
	1.231

	Thấp hơn

	5
	Sản phẩm cặp, túi, ví,… các loại
	Tr. cái
	285
	
	


 (Nguồn: QĐ số 6209/QĐ-BCT, NGTK cả nước và BC từ các Bộ, ngành)
Một số kết quả đạt được

Ngành da giày Việt Nam đã có bước phát triển đột phá về xuất khẩu trong giai đoạn 10 năm qua và từ năm 2015 đến nay đã trở thành quốc gia xuất khẩu giày dép đứng thứ hai trên thế giới
 và trong 05 năm gần đây đóng góp ổn định từ 7,5-9,0% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước

Ngành đã thu hút được nhiều dự án đầu tư sản xuất, tạo được nhiều việc làm cho xã hội, duy trì chiếm 18% lực lượng lao động doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo và đong góp ổn định khoảng 9% trong tổng lao động doanh nghiệp cả nước trong 05 năm gần đây.

Thị trường xuất khẩu của ngành da giày Việt Nam đã mở rộng đến trên 100 nước, trong đó có khoảng 50 nước đạt giá trị trên 1,0 triệu USD; các hoạt động xuất khẩu của ngành tăng trưởng ổn định theo các năm dẫn đến duy trì được lợi thế cạnh tranh tại các thị trường truyền thống. Hiện 05 thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, ổn định chiếm trên 80% giá trị xuất khẩu trong 03 năm gần đây là Hoa kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chênh lệch khoảng cách về tỷ trọng giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI đang có xu hướng giảm dần theo các năm. Đến đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 24-25% trong cơ cấu tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Những hạn chế và nguyên nhân

Ngành da giày Việt Nam vẫn chủ yếu là gia công xuất khẩu, do thiếu đồng bộ trong phát triển sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu. Do chủ yếu sản xuất theo phương thức gia công (khách hàng cung cấp nguyên phụ liệu) nên các doanh nghiệp da giày Việt Nam không chủ động được trong việc tìm kiếm nguồn nguyên phụ liệu trong nước để thay thế. Nguyên liệu quan trọng nhất để sản xuất giày dép là da thuộc và da nhân tạo vẫn đang phải nhập khẩu. Hiện nay hằng năm nước ta phải nhập khẩu từ 1,1-1,5 tỷ USD da thuộc cho sản xuất hàng xuất khẩu.

Nhà nước cũng chưa có các chính sách đồng bộ và cụ thể để thúc đẩy phát triển sản xuất nguyên phụ liệu trong nước phục vụ sản xuất và xuất khẩu. 

Chưa chủ động được nguồn nguyên liệu, vật liệu trong nước, doanh nghiệp trong nước mới chỉ cung ứng được vải cho sản xuất loại giày vải cấp thấp, còn các chủng loại vải cao cấp đều phải nhập khẩu. Một số loại nguyên phụ liệu chưa có hoặc có rất ít cơ sở sản xuất, như: Giả da, vải không dệt, vải kỹ thuật, texon làm đế trong, vật liệu làm pho, phụ liệu, phụ kiện (kim loại, chất dẻo), keo dán và hóa chất,… các nguyên phụ liệu này, trong nước chỉ cung cấp được dưới 20%. 

Ngoài ra, chất lượng sản phẩm (nguyên phụ liệu) của một số doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu (Về các chỉ tiêu cơ lý, thẩm mỹ như độ đều màu, bền màu..., các yêu cầu về an toàn sinh thái). Một số doanh nghiệp sản xuất đáp ứng yêu cầu sản phẩm xuất khẩu nhưng lại không đáp ứng được tiến độ giao hàng, do sự thay đổi mẫu mã nhanh chóng và thời gian cung cấp ngắn.  

Hoạt động marketing và phân phối đang là khâu yếu của ngành da giày Việt Nam, hiện các doanh nghiệp da giày nước ta chủ yếu thực hiện các đơn hàng gia công và FOB cấp I nên ít có các sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình để tiếp cận với các nhà bán lẻ trên toàn cầu. Do đó, nếu không nắm được các mắt xích ở “thượng nguồn” để chủ động trong hoạt động sản xuất với các mẫu thiết kế và thương hiệu riêng thì ngành da giày Việt Nam khó có thể xâm nhập vào được mạng lưới xuất khẩu và tiếp thị trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Tương tự như ngành dệt may, các doanh nghiệp ngành da giày chủ yếu làm gia công theo hình thức CMT hay FOB nên chưa hình thành được chuỗi giá trị trong nước. Do phụ thuộc vào doanh nghiệp nước ngoài, nên hầu hết các doanh nghiệp da giày trong nước chưa gắn kết được sản xuất với ngành thời trang trong nước và thế giới, từ việc thiếu thông tin về khách hàng và thị trường khởi nguồn từ ngành thời trang, khiến cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước càng bị tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh. 

Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp da giày, đặc biệt là đội ngũ nhân lực về thiết kế, quản lý sản xuất cấp trung và cấp cao. Lao động trực tiếp sản xuất trong ngành từ 75%-80% là nữ, chủ yếu mới tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc phổ thông cơ sở, mặc dù có tuổi đời trẻ-là lợi thế cho việc đào tạo và nâng cao năng suất lao động, tuy nhiên phần lớn lao động trong nhóm này lại làm việc tại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, không có đủ nguồn lực cho đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 
2.5. Định hướng chung cho ngành CNHT da giày
Phát triển CNHT da giày theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hóa; tập trung phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến để nâng cao sức cạnh tranh của ngành da giày Việt Nam. 
Đẩy mạnh chuyển từ gia công sản xuất sang các hình thức đòi hỏi năng lực cao hơn về quản lý chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, thiết kế và xây dựng thương hiệu trên cơ sở công nghệ phù hợp đến hiện đại gắn với hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động và bảo vệ môi trường theo chuẩn mực quốc tế; 

Thúc đẩy đầu tư sản xuất nguyên, phụ liệu ngành da giày; chú trọng đến sản xuất da, đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ của các FTA thế hệ mới, cũng như đẩy mạnh quá trình nội địa hóa, để cải thiện và giảm nhanh khoảng cách chênh lệch về trình độ, và năng suất với các nước có nền kinh tế phát triển cao hơn.

Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và phát triển các sản phẩm dệt may, da giày đạt chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn, thân thiện môi trường.
Cụ thể:
Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (năng lực nghiên cứu, thiết kế, quản lý, lao động) cùng quá trình đổi mới máy móc và công nghệ để sớm chuyển dịch sản xuất lên các sản phẩm có giá trị cao hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và ngành da giày trong quá trình hội nhập.

Cải thiện cơ cấu sản phẩm da giày hướng tới các sản phẩm có giá trị cao hơn; thu hút đầu tư các dự án cung cấp nguyên phụ liệu, phục vụ cho sản xuất trong nước, và tăng tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, như: vải cao cấp, da nhân tạo, da thuộc,…;

Thúc đẩy việc hình thành chuỗi liên kết nội địa giữa các nhà sản xuất, cung ứng nguyên, phụ liệu trong nước, đáp ứng các yêu cầu về xuất xứ hàng hóa, chất lượng hàng hóa, môi trường, lao động và quy trình công nghệ để nâng cao chuỗi giá trị của các sản phẩm ngành da giày; 

Giảm dần tỷ lệ sản xuất gia công xuất khẩu (nhận mẫu mã, nguyên vật liệu, giao sản phẩm,…) sang nhận đơn hàng, tự thiết kế, mua nguyên vật liệu, bán thành phẩm. Thay đổi từ sản xuất sản phẩm truyền thống sang sản xuất các sản phẩm trung và cao cấp, các loại giày da, túi xách thông dụng và thời trang. 

Đối với các sản phẩm phục vụ nhu cầu nội địa, tập trung mạnh hơn vào phát triển mẫu mốt thời trang, nghiên cứu ứng dụng nguyên liệu mới, quan tâm tới nghiên cứu nhu cầu thị trường.

Phát triển một số khu công nghiệp (kết hợp với ngành dệt may) và cụm công nghiệp chuyên ngành có vị trí thuận lợi và hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hợp thành mạng lưới chuỗi cung ứng từ nghiên cứu phát triển đến sản xuất nguyên phụ liệu, sản xuất và phân phối sản phẩm, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư tại các vùng kinh tế trọng điểm.
Thu hút các đầu tư các dự án thuộc da có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chuyên ngành.

Công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm nguyên, phụ liệu

Thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp hỗ trợ và các sản phẩm nguyên, phụ liệu ngành dệt may, da giày trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế từ các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Tích cực thu hút các dự án sản xuất nguyên, phụ liệu, đáp ứng phần lớn nhu cầu phát triển của ngành dệt may và da giày cả nước, giảm nhập khẩu và qua đó có tác động tích cực đến mối liên kết, hình thành chuỗi giá trị và cung ứng hoàn chỉnh giữa ngành dệt, may, da giày và sản xuất nguyên, phụ liệu.

Hướng các dự án công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên, phụ liệu tập trung phát triển ở khu vực có mật độ cao các doanh nghiệp dệt may, da giày, như các địa phương thuộc phía Nam (Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Trà Vinh, Long An), Đồng bằng sông Hồng (Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình) và một số tỉnh miền Trung (Thanh Hoá, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) để giảm chi phí vận chuyển, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh.
2.5. Giải pháp phát triển CNHT da giày
2.5.1. Giải pháp phát triển thị trường
a. Đối với cơ quan quản lý nhà nước

Tăng cường năng lực dự báo thị trường của cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm hoạch định chiến lược sản phẩm đúng hướng; 

Tạo thuận lợi và hỗ trợ các doanh nghiệp ngành dệt may, da giày tiếp cận trực tiếp với khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động tham gia hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại, đầu tư, phát triển thị trường, tổ chức các lớp huấn luyện về phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số, kết nối kinh doanh. Tạo mọi điều kiện để nâng cao khả năng mở rộng thị trường của doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ở trong và ngoài nước;

Đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động xúc tiến thương mại của ngành; cung cấp thông tin thị trường thường xuyên, đầy đủ chính xác và kịp thời về thị trường cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp mở rộng thị trường;

Đơn giản hoá thủ tục hành chính trong các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh để cắt giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp;

Đẩy mạnh, phổ biến và nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về tác động của các Hiệp định thương mại tự do đến ngành da giày Việt Nam, giúp các doanh nghiệp hạn chế được những rủi ro cũng như tận dụng được tối đa lợi ích mà các Hiệp định thương mại tự do này mang lại. Đồng thời, xây dựng giải pháp tuyên truyền và củng cố kiến thức về lĩnh vực Phòng vệ Thương mại để chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh tại thị trường mục tiêu và kịp thời có phương án ứng phó với các vụ việc Phòng vệ Thương mại do nước ngoài tiến hành.

- Thị trường xuất khẩu

Đa dạng hoá thị trường xuất khẩu; xác định một số thị trường tiềm năng để định hướng doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thông tin thị trường, chính sách xuất nhập khẩu, thanh toán... giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu;

Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn về pháp luật thương mại quốc tế, trong đó chú trọng các nội dung về quy tắc xuất xứ, phòng vệ thương mại; chuẩn bị kỹ việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mới của các nước nhập khẩu cho doanh nghiệp xuất khẩu để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu ngành da giày;

Xúc tiến việc xây dựng hàng rào kỹ thuật như áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng đối với sản phẩm nhập khẩu, các loại thuế nhập khẩu, kiện chống bán phá giá, đánh thuế môi trường… để bảo vệ nền sản xuất trong nước.

- Thị trường trong nước

Cần có chiến lược phát triển lâu dài đối với các thương hiệu Việt có uy tín trong nước trên cơ sở mở rộng sản xuất để giữ vững và phát triển thị phần, nâng cao năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và năng lực cạnh tranh; Nghiên cứu mua các thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài;

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các khâu từ nhập khẩu đến phân phối, tiêu dùng giúp cho thị trường lành mạnh hơn, đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp;

Ban hành và triển khai các chính sách bảo vệ người tiêu dùng và thị trường trong nước thông qua việc áp dụng các biện pháp phi thuế phù hợp. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất và kinh doanh;

Cần có chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo vệ người tiêu dùng và nhà sản xuất trong nước; có các biện pháp kiểm soát chống gian lận xuất xứ.

b. Đối với doanh nghiệp sản xuất

Xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường. Tổ chức nghiên cứu thị trường, thị hiếu khách hàng để có giải pháp đáp ứng nhu cầu, giữ vững và phát triển thị phần, mở thêm thị trường mới;

Đầu tư, nâng cao năng lực marketing, tiếp cận khách hàng và thị trường của đội ngũ bán hàng của các doanh nghiệp trong ngành dệt may, da giày; Chú trọng xây dựng các tiêu chuẩn sản phẩm phù hợp với thông lệ quốc tế để chống hàng nhái, hàng gian, hàng nhập lậu;

Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, vận hành doanh nghiệp dệt may và da giày, đưa hai ngành này tiếp cận với không gian chung của ngành thời trang thế giới. Tạo lợi thế cạnh tranh nhờ giao tiếp trên một không gian chung với các hãng thời trang lớn của thế giới.
Tích cực tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp, đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu trên thị trường trong nước, quốc tế;

Không ngừng nghiên cứu đưa ra thị trường sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng để tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp sản xuất;

Tổ chức và phát triển mạng lưới bán lẻ trong nước, đổi mới phương thức tiếp thị xuất khẩu, đồng thời quan tâm đến việc xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm, xây dựng hình ảnh của ngành dệt may, da giày Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2.5.2. Thu hút đầu tư và phát triển chuỗi giá trị trong nước
a. Giải pháp thu hút đầu tư

Hoàn chỉnh hệ thống luật, cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư theo hướng thông thoáng, hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ và phù hợp với thông lệ quốc tế; 

Xây dựng chính sách thu hút và khuyến khích đầu tư các dự án bảo quản da nguyên liệu-thuộc da (ngành da giày) có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào công đoạn có giá trị gia tăng cao, tác động đến chất lượng tăng trưởng của ngành da giày; Thúc đẩy thu hút các dự án đầu tư sản xuất các nguyên liệu mới có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường.

b. Phát triển chuỗi giá trị trong nước

Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp thời trang gắn với ngành da giày; xác định phát triển công nghiệp thời trang chính là động lực kéo theo sự phát triển ngành da giày trong giai đoạn chiến lược tới;

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển ngành thời trang, da giày, thông qua ký kết các chương trình hợp tác về công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực liên quan;
Triển khai và đẩy mạnh các chương trình kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước; giữa tập đoàn, doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp vệ tinh,… để tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất của các hãng da giày toàn cầu, cũng như hình thành liên kết xuyên suốt chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng;

Xây dựng các giải pháp và chính sách thúc đẩy nâng cao năng lực các doanh nghiệp thực hiện được các hình thức sản xuất mang lại giá trị gia tăng cao hơn (FOB, ODM, OBM);

Xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin về nguyên, phụ liệu để cung ứng, trao đổi kịp thời nguyên, phụ liệu cho các doanh nghiệp da giày; tiến tới hình thành sàn giao dịch nguyên liệu, phụ liệu ngành dệt may, da giày giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí giao dịch;

Khuyến khích các thương hiệu lớn đang có mặt tại Việt Nam cùng tham gia vào quá trình phát triển nguồn cung nguyên liệu, phụ liệu, hình thành chuỗi cung ứng trong nước;

Đẩy mạnh các hoạt động về thời trang gắn với các ngành da giày; Thành lập Hiệp hội thời trang Việt Nam để tạo môi trường chung cho các nhà thiết kế, các doanh nghiệp da giày muốn dịch chuyển lên phương thức sản xuất ODM, OBM.

2.5.3. Giải pháp phát triển nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất
Đầu tư phát triển ngành da gắn với hợp tác quốc tế, tranh thủ tối đa sự dịch chuyển sản xuất từ các nước trên thế giới và trong khu vực. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong nước tham gia đầu tư phát triển ngành;

Tiếp tục tranh thủ xu hướng chuyển dịch đầu tư của ngành da-giày thế giới từ các nước phát triển, gắn liền đầu tư với hội nhập, tham gia phân công lao động quốc tế để tạo cơ hội phát triển, mở rộng sản xuất;

Ưu tiên thu hút doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm nguyên phụ liệu đang là khâu yếu của Việt Nam như sản xuất sản phẩm da tổng hợp phục vụ sản xuất mũ giày, các doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp da giày;


 Thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp ngoài nước xây dựng các dự án đầu tư sản xuất các mặt hàng nguyên liệu khuyết thiếu trong chuỗi giá trị ngành da là giả da, da nhân tạo. Ưu tiên thu hút các dự án sản xuất da thuộc sinh thái thân thiện môi trường; các dự án sản xuất giày da chất lượng cao; 

Triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư tại các thị trường tập trung đông doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu da giày như tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và các thị trường xa như EU, Mỹ, khu vực Nam Mỹ;

Xây dựng danh sách các doanh nghiệp chủ sở hữu các thương hiệu sản xuất da thuộc, nguyên liệu mũ da, túi xách lớn của thế giới nhằm tập trung xúc tiến các doanh nghiệp này đầu tư vào Việt Nam; Chuẩn bị sẵn thông tin đầu tư, thông tin về các dịch vụ địa phương, quỹ đất dành cho các dự án đầu tư nước ngoài vào ngành sản xuất nguyên liệu da giày;

Khuyến khích, vận động các địa phương có tập trung số lượng lớn doanh nghiệp da giày tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng bằng Sông Hồng, duyên hải miền Trung hình thành và phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ da giày, trong đó tiếp nhận tập trung doanh nghiệp thuộc da và doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu làm mũ giày, túi xách;

2.5.4. Giải pháp về tổ chức quản lý
Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn quản lý chất lượng phù hợp với quốc tế để nâng cao sức cạnh tranh của ngành dệt may, da giày Việt Nam và làm cơ sở cho việc giám sát, kiểm tra sản phẩm của ngành; Cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về đất đai, đầu tư, hỗ trợ di dời, vay vốn tín dụng, đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp... tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong ngành dệt may, da giày phát triển ổn định và tạo ra sản phẩm có chất lượng cao;
Tập trung thu hút đầu tư vào các công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao, như: Nguyên phụ liệu, trang thiết bị phục vụ ngành dệt may da giày; các sự kiện thời trang, kết nối kinh doanh và các dịch vụ hỗ trợ liên quan…;

Nghiên cứu và trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định pháp luật để tạo điều kiện và thuận lợi trong triển khai các hoạt động tái sử dụng/tái chế/cộng sinh công nghiệp giữa các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt đối với các loại chất thải nhằm để thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành dệt may, da giày;

Tăng cường công tác điều phối phát triển theo vùng, lãnh thổ nhằm nâng cao hiệu quả liên kết vùng góp phần hình thành các cụm liên kết ngành về dệt may, da giày, các chuỗi giá trị trong nước, nhằm tận dụng lợi thế về tích tụ công nghiệp tại một số địa phương, vùng kinh tế;

Đối với các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh đang hoạt động cần đảm bảo điều kiện đầu tư tốt, các chi phí dịch vụ hợp lý, môi trường đầu tư thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp tục hợp tác phát triển tại Việt Nam;

Các doanh nghiệp vốn trong nước có năng lực xuất khẩu cần có những chính sách hỗ trợ tăng năng lực sản xuất, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo để doanh nghiệp phát triển toàn diện và bền vững;

Nâng cao hiệu quả khả năng truy xuất thông qua cập nhật định kỳ danh sách cảnh báo sớm các mặt hàng dệt may và da giày có nguy cơ bị điều tra Phòng vệ Thương mại,   điều tra lẩn tránh thuế theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về Phòng vệ Thương mại” và Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp Phòng vệ Thương mại và gian lận xuất xứ”.
b. Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất

Đẩy mạnh vai trò của các Hiệp hội (Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam, Hiệp hội Da giày-Túi xách Việt Nam,….) trong việc tham mưu cho Bộ Công Thương xây dựng chính sách phát triển Ngành và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tăng cường vai trò của Hiệp hội trong tất cả các lĩnh vực: Thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, du lịch, giải pháp về xúc tiến đầu tư, giải pháp về quản lý ngành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực;

Khuyến khích các doanh nghiệp tạo mối gắn kết chặt chẽ, trên cơ sở lợi ích chung, từng bước liên kết theo chuỗi giá trị, trên cơ sở tập hợp các doanh nghiệp có mối liên quan trong quá trình tạo ra giá trị, từ khâu cung cấp nguyên liệu, sản xuất, đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm, bán hàng.

2.5.5. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu nhân lực của ngành trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, phù hợp với đặc thù của ngành da-giày Việt Nam, đủ khả năng đáp ứng những đòi hỏi của cuộc CMCN 4.0;

Huy động các nguồn lực và điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực sản xuất nguyên phụ liệu ngành da-giày. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng nâng cao kỹ năng thực hành cho nguồn nhân lực sản xuất nguyên phụ liệu da giày;
Xây dựng hoàn chỉnh bộ module nghề theo các phân khúc của chuỗi giá trị gia tăng ngành da giày (Thiết kế - sản xuất - bán hàng) nhằm tạo nền tảng dữ liệu đào tạo cho các cơ sở đào tạo, cho các doanh nghiệp dựa vào đó đào tạo nguồn nhân lực sát thực tế công việc tại doanh nghiệp, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tái đào tạo, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động;

Xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực da giày, chú trọng vào các kỹ năng mới cần thiết cho ngành trong bối cảnh CMCN 4.0, các kỹ năng về thiết kế, phát triển sản phẩm, và kết nối các cơ sở đào tạo trong nước với nước ngoài;

Hiệp hội Da-Giày-Túi xách Việt Nam là đầu mối phối hợp và liên kết với các trường đào tạo chuyên nghiệp; tham gia thực hiện các chương trình hỗ trợ đào tạo (của Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan) để mở các lớp nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ thiết kế, kỹ thuật, cán bộ kinh doanh, xúc tiến xuất khẩu. 

2.5.6. Giải pháp đổi mới khoa học công nghệ và phát triển bền vững ngành da giày
Khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong ngành da giày đầu tư nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Xây dựng thủ tục đơn giản hơn cho việc đầu tư, cải tiến máy móc thiết bị sản xuất của ngành da giày;

Nhà nước khuyến khích các hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm da giày chất lượng cao, nguyên phụ liệu phục vụ phát triển ngành, các loại nguyên, phụ liệu trong nước chưa sản xuất được;

Tăng c​ường đầu tư​ cho hoạt động khoa học công nghệ trong quy trình sản xuất nguyên phụ liệu da thông qua các đề tài, dự án thiết thực phục vụ phát triển sản xuất. Đẩy mạnh sản xuất một số nguyên phụ liệu, phụ tùng quan trọng trong nước để thay thế nguyên liệu nhập ngoại. Đầu tư xây dựng các cơ sở phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các nước nhập khẩu;

Tăng cường năng lực nghiên cứu cho các viện nghiên cứu chuyên ngành da giày (Viện Nghiên cứu Da-Giày, Viện Nghiên cứu Dệt may-Cty CP) và các doanh nghiệp có Trung tâm nghiên cứu phát triển để các cơ quan này tập trung nghiên cứu các vấn đề khoa học công nghệ, thiết kế sản phẩm phục vụ phát triển ngành;

Rà soát các trung tâm, phòng thí nghiệm chuyên ngành hiện có; đầu tư nâng cao tiềm lực các trung tâm, phòng thí nghiệm tại các viện nghiên cứu chuyên ngành để có đủ năng lực nghiên cứu, kiểm tra chất lượng sản phẩm được quốc tế công nhận, trong đó chú trọng đến các chỉ tiêu an toàn và sinh thái trong lĩnh vực da giày;

Xây dựng chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 (in 3D, vật liệu mới, tự động hoá, robot, số hoá,…) trong quá trình sản xuất, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngành da giày;

Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích nhập khẩu công nghệ nguồn, công nghệ cao, công nghệ sạch trong ngành da giày; Ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới giảm tiêu hao năng lượng, nước xả thải nhằm giúp doanh nghiệp bù đắp chi phí đầu tư ban đầu, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm;

Chú trọng quan tâm đến tiêu chuẩn xanh, sạch đối với sản phẩm da giày ngay từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm. Rà soát thận trọng những chất phụ gia, nguồn gốc, xuất xứ của nguyên, vật liệu đầu vào;

Rà soát và tham khảo các tiêu chuẩn/yêu cầu quốc tế để thiết lập và định kỳ cập nhật các tiêu chuẩn và định mức của ngành về chất thải, tiêu thụ năng lượng, sử dụng nước, sử dụng vật liệu, hóa chất,…;

Thúc đẩy các doanh nghiệp dệt may, da giày trong nước tiếp cận và đạt các chứng chỉ về tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn của các thị trường mục tiêu;

Đẩy mạnh các nghiên cứu về vật liệu và hoá chất mới có thể tái tạo hoặc có nguồn gốc tự nhiên để dần thay thế có các vật liệu không bền vững trên cơ sở đánh giá vòng đời sản phẩm;

Tổ chức các khoá đào tạo, phổ biến thông tin và nâng cao năng lực về quản lý và kiểm soát các vấn đề về môi trường tại doanh nghiệp (kiểm soát hoá chất, tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nước…); nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, chuỗi giá trị minh bạch… phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

2.5.7. Giải pháp, cơ chế tài chính, thuế và nguồn vốn
Chính phủ xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ thông qua quỹ tín dụng ưu đãi để phát triển công nghiệp hỗ trợ của ngành, có chế độ ưu đãi vay vốn dài hạn, vay tài chính, ưu đãi về thuế đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành da-giày;

Xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất vay cho các dự án phát triển khu công nghiệp tập trung, xây dựng kết cấu hạ tầng cho các cụm công nghiệp chuyên ngành da giày theo hình thức tổ hợp khép kín từ khâu bảo quản da nguyên liệu-thuộc da (ngành da giày);
Xây dựng chính sách cụ thể về thuế để thúc đẩy phát triển ngành da giày (như miễn thuế VAT cho vải nội địa khi các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng mua, bán của nhau; giảm thuế đất cho các dự án đầu tư dệt nhuộm…);
Có chính sách hỗ trợ cụ thể đối với các cơ sở đào tạo nghề như miễn, giảm thuế thu nhập, hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng, xây dựng trường, xưởng thực hành, miễn toàn bộ thuế nhập khẩu các thiết bị giảng dạy, giáo cụ. Có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nhân lực bậc cao bằng các hình thức nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo;

Thiết lập cơ chế cho phép doanh nghiệp trong ngành tiếp cận các nguồn tài chính phù hợp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa để có thể đáp ứng các tiêu chuẩn về RBC trong nước và quốc tế;

Tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp tái sử dụng nguyên liệu dư thừa trong quá trình sản xuất để có thể đáp ứng một phần nhu cầu nguyên liệu thiếu hụt hiện nay; 

Phần 3: Chính sách khuyến khích phát triển CNHT da giày của một số quốc gia trên thế giới
3.1. Hoa Kỳ

Do chi phí lao động cao không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu, hàng loạt công ty giày tại Hoa Kỳ phải đóng cửa nhà máy và chuyển sang nhập khẩu. Hiện sản xuất trong nước chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu tiêu dùng, khoảng 90% nhu cầu tiêu dùng về giày dép và túi xách phải nhập khẩu.
Vì đa số là các công ty sản xuất giày tại Hoa Kỳ là các xưởng nhỏ. Bốn công ty lớn nhất cũng chỉ chiếm dưới 10% tổng doanh thu, còn lại hầu hết là các công ty nhỏ dưới 100 lao động. Các nhà máy tại Hoa Kỳ thường chỉ làm một số sản phẩm đặc chủng, hoặc chất lượng cao mà hàng nhập khẩu không đáp ứng được.
Xu hướng đầu tư, đặt hàng gia công ở nước ngoài
- Phần lớn các công ty Hoa Kỳ đã dịch chuyển sản xuất da giày sang các nước có chi phí lao động thấp ở châu Á và Hoa Kỳ La tinh, và nhập khẩu trở lại Hoa Kỳ với giá rẻ hơn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Các nhà sản xuất trở thành nhà nhập khẩu và phân phối.
- Trong nhiều năm qua, sản xuất da giày của thế giới đã phát triển theo hướng thiết lập các chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu, trong đó đầu chuỗi thường là các công ty, tập đoàn thương hiệu da giày lớn tại Hoa Kỳ và châu Âu (Nike, Skechers USA, Adidas, Timberland...). Các tập đoàn thương hiệu đầu chuỗi chủ yếu thực hiện nghiên cứu phát triển và thiết kế sản phẩm tại Hoa Kỳ và đặt hàng (outsourcing) sản xuất gia công trực tiếp qua các nhà sản xuất lớn hoặc qua các nhà đầu tư FDI tại châu Á, như Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Campuchia… sau đó tổ chức nhập khẩu và tiếp thị, phân phối, bán lẻ tại Hoa Kỳ. Nhờ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc đã tăng trưởng công suất các nhà máy giày dép từ mức 8% năm 1986 lên 50% sản lượng xuất khẩu toàn cầu năm 2019.
- Các tập đoàn bán lẻ, chuỗi siêu thị lớn tại Hoa Kỳ cũng tham gia xây dựng thương hiệu riêng, thực hiện nghiên cứu phát triển, thiết kế mẫu sản phẩm và đặt hàng sản xuất tại châu Á và tiếp thị bán hàng, nhờ đó thu được lợi nhuận cao. Tại thị trường Hoa Kỳ hiện có khoảng 30.000 siêu thị, cửa hàng bán lẻ giày dép và túi xách-valy các loại.
- Xu hướng những năm tới, do chi phí sản xuất tại Trung Quốc tăng các công ty Hoa Kỳ và Tây Âu tiếp tục dịch chuyển các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc sang Việt Nam, Indonesia và các nước châu Á khác, do đó cạnh tranh thu hút đầu tư để tăng thị phần xuất khẩu vào Hoa Kỳ càng quyết liệt hơn giữa các nước xuất khẩu.
3.1.1. Thị trường giày dép Hoa Kỳ
a. Nhu cầu nhập khẩu của thị trường Hoa Kỳ
Thị trường Hoa Kỳ có cơ cấu chủng tộc và văn hóa đa dạng nêu nhu cầu và tập quán tiêu dùng cũng đa dạng. Thu nhập bình quân đầu người cao, song chênh lệch thu nhập giữa người giầu và người nghèo rất lớn. Số dân nhập cư vào Hoa Kỳ hiện nay mỗi năm tới trên 1 triệu người và ngày càng tăng, trong đó phần đông là những người lao động chân tay có thu nhập thấp, vì vậy thị trường Hoa Kỳ có nhu cầu cả về hàng cao cấp đắt tiền lẫn hàng bình dân giá rẻ.
Hoa Kỳ nhập khẩu sản phẩm da giày lớn nhất thế giới (tính theo quốc gia), chiếm tới 40% tổng kim ngạch nhập khẩu giày dép thế giới. Năm 2019 Hoa Kỳ nhập khẩu 2,24 tỷ đôi giày dép, trị giá 27,1 tỷ USD, đáp ứng 98,6% tiêu dùng, trong đó nhập khẩu lớn nhất từ Trung quốc chiếm 64,5%. Năm 2020 nhập khẩu dép của Hoa Kỳ giảm 24,1% về số lượng do đại dịch Covid-19. Năm 2019 Hoa Kỳ cũng nhập khẩu 12,9 tỷ USD túi xách, valy và đồ da các loại. Xu hướng thị trường đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu, tránh phụ thuộc nhiều vào hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc có giá nhập khẩu ngày càng cao do bị áp thuế bổ sung 7–15% (từ thời Tổng thống Donald Trump) đối với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.  
Bảng 10: Nhập khẩu da giày của Hoa Kỳ (ĐVT: Triệu USD)
	Mã HS
	Sản phẩm
	2019
	2020
	2021

	42
	Túi xách, ví, cặp, valy
	13.876.4
	12.904.7
	10.263.7

	64
	Giày dép các loại
	26.529.7
	27.096.0
	20.954.2

	Tổng
	40.406,1
	40.000,8
	31.218,0


b. Xuất khẩu da giày của Việt Nam sang Hoa Kỳ
Sau khi Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ thương mại với Việt Nam (năm 2001), xuất khẩu da giày của Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ, từ năm 2012 đến nay Việt Nam vượt lên đứng thứ 2 xuất khẩu giày dép vào Hoa Kỳ.
Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kim ngạch xuất khẩu da giày của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã giảm 8,3% so với năm 2019, trong đó xuất khẩu giày dép giảm 5,5% về trị giá và 10% về số lượng và xuất khẩu valy-túi các loại giảm 20% về trị giá.
Các sản phẩm giày dép chính của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ bao gồm:
Giày có đế ngoài và mũ giày bằng cao su/nhựa (HS6402) chiếm 17,8%;
Giày có đế ngoài bằng cao su/nhựa/da/da tổng hợp và mũ giày bằng da (HS6403) chiếm 35%;

Giày có đế ngoài bằng cao su/nhựa/da/da tổng hợp và mũ giày bằng vải dệt (HS6404) chiếm 45,8%;
Túi xách-valy (HS4202) chiếm 92,6% trong tổng xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam sang Hoa Kỳ.
c. Xu hướng những năm tới  
- Sản xuất da giày của Hoa Kỳ tiếp tục chủ yếu dưới hình thức đặt hàng gia công và nhập khẩu trở lại Hoa Kỳ. Do chi phí sản xuất tại Trung Quốc tăng khiến các công ty Hoa Kỳ và Tây Âu chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, Indonesia và các nước châu Á khác. Cùng với ứng dụng công nghệ 4.0, một số cơ sở sản xuất tự động hóa cao giảm chi phí sản xuất có thể được mở tại Hoa Kỳ.
- Kinh tế phục Hoa Kỳ hồi chậm và hậu quả của đại dịch Covid-19 tạo xu hướng người tiêu dùng tìm mua giày dép giá rẻ hơn; nhà nhập khẩu ép giá và tìm nguồn hàng rẻ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu đa số người tiêu dùng. Cạnh tranh càng quyết liệt hơn giữa các nước xuất khẩu da giày tại thi trường Hoa Kỳ.
d. Hệ thống bán lẻ sản phẩm da giày tại Hoa Kỳ
Năm 2019 thị trường Hoa Kỳ tiêu thụ 2,06 tỷ đôi đạt doanh thu 70 tỷ USD. Thị phần bán lẻ giày dép tại Hoa Kỳ:
Giày nữ thường ngày (Women’s casual shoes)               17 %
Giày nữ cao cấp (Women’s dress shoes)                          13 %
Giày nữ thể thao (Women’s athletic shoes)                     10 %
Giày nam thể thao (Men’s athletic shoes)                        20 %
Giày nam thường ngày (Men’s casual shoes)                    9 %
Giày nam cao cấp (Men’s dress shoes)                               6 %
Các loại khác (boot, slippers, sandals,…)                       25 %
- Các cửa hàng chuyên doanh da giày:
Hệ thống cửa hàng chuyên doanh giày dép tại Hoa Kỳ khoảng 28.000 cửa hàng bao gồm các chuỗi cửa hàng và cửa hàng độc lập. Tổng doanh thu đạt 27 tỷ USD/năm. Tăng trưởng của các cửa hàng này phụ thuộc thu nhập cá nhân và xu hướng thời trang (new styles/fashion), lợi nhuận tùy vào hiệu quả mặt hàng kinh doanh và giá cả cạnh tranh (effective merchandising & competitive pricing).
Đặc tính của loại cửa hàng này là kinh doanh tập trung: 50 top công ty chiếm 75% thị trường. Các cửa hàng nhỏ thường kinh doanh giày dép đặc chủng, phục vụ khách hàng cao cấp, hoặc thị trường địa phương (khu vực, vùng).
Các công ty chuỗi cửa hàng lớn như Payless Shoe, Shoe Source, Brown Shoe (Famous Footwear và Naturalizer), Foot Locker, DSW... bán giày dép giá rẻ hơn do nhập khẩu, phân phối và tiếp thị số lượng lớn.           
Các cửa hàng chuyên doanh độc lập chiếm 20% giày dép bán lẻ tại Hoa Kỳ, có doanh số hơn 10 tỷ USD (tổng doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ 54 tỷ/năm), trong đó hơn một nửa là “cửa hàng gia đình”. Một chủ có thể có 2-3 cửa hàng,  mỗi cửa hàng 5-6 nhân viên bán hàng. Lượng hàng bày bán trung bình 250.000 USD/cửa hàng.
Giá bán trung bình 80 - 90 USD/đôi (giày người lớn, trẻ em, phụ kiện). Nhiều cửa hàng có bán cả túi xách, đồ lót, nữ trang. Có các loại cửa hàng chuyên:  giày nam; giày nữ; giày trẻ em; giày thể thao.
- Các cửa hàng bán giày dép khác tại Hoa Kỳ:
* Bách hóa tổng hợp (department store):  Macy,  Lord & Taylor,…
* Đại siêu thị tổng hợp (mass merchandisers):  Wal-Mart,  Target,  Sear,…
* Cửa hàng đồ thể thao (sportware store):  giày, túi thể thao
* Siêu thị quần áo (apparel retailers):  Marshall, Century 21… (có khu bán giày dép,  túi xách trong siêu thị…)
* Bán hàng qua mạng (Internet retailers):
* Bán hàng qua TIVI, Catalo
e. Các thương hiệu da giày hàng đầu ở Hoa Kỳ
Các hãng giày hàng đầu thế giới đã trở thành các công ty đa quốc gia và đều có mặt tại thị trường Hoa Kỳ:  NIKE,  Skechers USA, and Timberland (Hoa Kỳ), Adidas, Puma (Đức), Asics (Japan), Reebok (UK), Yue Yuen (TQ - chi nhánh của Pou Chen (Đài Loan),  Bata, Deckers, Brown Shoes, Wolverine, Weyco, ECCO,  Kenneth Cole, Nine West, Gucci, Lacrosse, Vans, San Paulo & Alpargatas, R.G. Barry, …
g. Thị trường túi xách
Gồm nhiều sản phẩm phụ kiện thời trang (accessories): đồ da, hộp đựng đồ các loại,  túi xách,  ví,  găng tay,  dây lưng, các loại phụ kiện thời trang, trang sức dành cho nữ……với tổng trị giá bán lẻ tại Hoa Kỳ đạt khoảng trên 30 tỷ USD.
Năm 2019 Hoa Kỳ nhập khẩu gần 13 tỷ USD, lớn nhất là từ Trung Quốc, Pháp, Italia, Việt Nam… trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm thị phần 70%; Việt Nam 4%. Các sản phẩm nhập khẩu từ Italia và Pháp phần lớn là thương hiệu túi xách hàng đầu thế giới. Sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam chủ yếu hàng giá rẻ, hoặc gia công cho thương hiệu nước ngoài.
e. Rào cản thương mai, rào cản kỹ thuật tại thị trường Hoa Kỳ
- Thị trường da giày Hoa Kỳ ít rào cản thương mại hơn so với tại thị trường EU. Với sản lượng sản xuất tại Hoa Kỳ chỉ còn đáp ứng 1,4% nhu cầu tiêu dùng, nên chỉ còn một số ít rào cản đối với hàng nhập khẩu, bao gồm:
- Các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm
- Các tiêu chuẩn về an toàn tiêu dùng, sức khỏe người lao động
  (sử dụng hóa chất trong nguyên liệu da, nhựa, cao su,…)
- Các tiêu chuẩn về môi trường
- Các tiêu chuẩn về hạn chế, cấm dùng hóa chất độc hại (tương tự REACH của EU)
- Tiêu chuẩn xã hội và đạo đức kinh doanh (SA8000)
- Thuế nhập khẩu từ:  0 – 48%
- Tại Hoa Kỳ doanh nghiệp Việt Nam bị đối xử bất bình đẳng do Việt Nam vẫn bị coi là nền kinh tế phi thị trường, do Việt Nam chưa đạt được các tiêu chí của Hoa Kỳ về nền kinh tế thị trường, nhiều tiêu chí bị coi là có sự can thiệp hoặc trợ cấp nhà nước. Do đó Hoa Kỳ chưa cho Việt Nam hưởng quy chế GSP để được hửởng miễn/giảm thuế nhập khẩu. Tuy nhiên do sản xuất tại Hoa Kỳ nhỏ bé (1,4%) nên khả năng các công ty Hoa Kỳ kiện doanh nghiệp Việt Nam bán phá giá là khó xảy ra.
Thuế nhập khẩu đổi với sản phẩm da giày hiện có nhiều bất cập do mang nhiều tính chất chính trị:
· Chính sách thuế lạc hậu:  có từ hơn 80 năm (Tariff Act of 1930) khi Hoa Kỳ là nước còn là nước sản xuất giày dép lớn;
· Giày dép là hàng thiết yếu:  nhưng 1 đôi giày nhập khẩu phải chịu các loại thuế bằng 70% giá bán lẻ (thuế nhập khẩu và các loại thuế ẩn: thuế doanh nghiệp, VAT, thuế thu nhập…)
· Thuế NK hàng tiêu dùng tại Hoa Kỳ trung bình 1,4%, nhưng riêng giày dép vẫn có một số loại chịu mức cao nhất 37.5%, 48% và các loại  “Thuế ẩn” chiếm 30-40%
· Với 98,6% giày dép tại Hoa Kỳ là hàng nhập khẩu:  thuế cao thiệt hại người tiêu dùng,  nhất là loại giày giá rẻ và giày trẻ em.
· Chi phí sản xuất và giá NPL tăng tại các nước sản xuất khiến các loại “thuế ẩn" càng cao.
g. Phương thức tiếp cận thị trường Hoa Kỳ
-  Tham gia hiệp hội tại Hoa Kỳ:  Cơ hội tiếp cân thành viên là các nhà nhập khẩu, đại lý phân phối,   bán lẻ.  Được hưởng lợi ích thông tin thị trường, hội nghị, hội thảo.
- Tìm nhà nhập khẩu / đại lý phân phối:  Chủ động tiếp cận thị trường
-  Xây dựng mạng luới bán lẻ:  (DN có thực lực về vốn, nhân sự,  có nhãn hiệu và có ý định  xây dựng thị trường lâu dài).
- Tham gia các hội chợ da giày, thời trang tại Hoa Kỳ:  (tiếp xúc nhà NK, xu hướng thời trang, mẫu mới, NPL…)
3.1.2. Một số lưu ý khác đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Hầu hết các hợp đồng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ hiện nay là theo điều kiện FOB hoặc CF hoặc CIF, do đó trách nhiệm nộp thuế nhập khẩu thuộc về các doanh nghiệp nhập khẩu Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do cách xác định trị giá hải quan để áp thuế nhập khẩu như nêu trên người xuất khẩu cần cẩn thận trong khâu lập chứng từ giao hàng, nhất là hóa đơn thương mại để tránh phiền toái hoặc phát sinh phí tổn không đáng có cho người nhập khẩu và đôi khi cho cả bản thân người xuất khẩu. Mặc dù đơn giá và tổng trị giá trên hóa đơn có thể vẫn ghi theo giá C&F hoặc CIF để phù với hợp đồng mua bán ngoại thương, song số tiền cước phí vận tải quốc tế và phí bảo hiểm vẫn phải được thể hiện trên hóa đơn. Ngoài ra, các thông tin khác như chi phí vận tải nội địa, đóng gói, xây lắp, phí tài chính, phí bản quyền hoặc lixăng, trị giá trợ giúp v.v… cũng có thể phải được ghi rõ trên hóa đơn. (Xin xem thêm ở phần Hóa đơn thương mại).
- Lưu thông hàng hóa giữa các bang tại Hoa Kỳ 
Tịch thu hàng là một hành vi của tòa án dân sự để đưa hàng đó ra khỏi lưu thông phân phối. Nếu hàng bị tịch thu, người kinh doanh có thể: 
(1) từ bỏ hàng để tòa án tuỳ ý giải quyết; 
(2) khiếu kiện việc tịch thu của chính phủ (tức là khởi kiện một vụ án); hoặc 
(3) yêu cầu được phép sửa chữa, tái chế hàng để phù hợp với quy định. 
Hàng hóa bị tịch thu sẽ không được sửa đổi, di chuyển, hoặc sử dụng mà không được phép của tòa án. Đồng thời người kinh doanh phải chịu trách nhiệm đối với các chi phí phát sinh do hàng bị tịch thu. 
- Chính sách thuế, thuế suất và phí tại Hoa Kỳ
Biểu thuế nhập khẩu (hay còn gọi là biểu thuế quan) HTS hiện hành của Hoa Kỳ được ban hành trong Luật Thương mại và Cạnh tranh Omnibus năm 1988 và có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 1989. Hệ thống thuế quan (thuế nhập khẩu) của Hoa Kỳ được xây dựng trên cơ sở hệ thống thuế quan hài hòa (gọi tắt là HS) của Hội đồng Hợp tác Hải quan, một tổ chức liên chính phủ có trụ sở tại Bruxen - Bỉ.
Mức thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ có thể thay đổi và được công bố hàng năm. Chi tiết mức thuế tham khảo tại website http://www.usitc.gov (tiếng Anh)
Hầu hết các loại thuế quan của Hoa Kỳ được đánh theo tỷ lệ trên giá trị, tức là bằng một tỷ lệ phần trăm trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu. Ví dụ mức thuế tối huệ quốc năm 2004 đối với chè xanh có hương vị đóng gói không quá 3 kg/gói là 6,4%. 
Thuế nhập khẩu:
- Mức thuế tối huệ quốc (MFN): hay còn gọi là mức thuế dành cho các nước có quan hệ thương mại bình thường (NTR), được áp dụng với những nước thành viên thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và những nước tuy chưa phải là thành viên WTO nhưng đã ký hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ (như Việt Nam trước khi gia nhập WTO). Mức thuế tối huệ quốc (MFN) nằm trong phạm vi từ dưới 1% đến gần 40%, trong đó hầu hết các mặt hàng chịu mức thuế từ 2% đến 7%. Hàng dệt may và giày dép thường chịu mức thuế cao hơn. Mức thuế MFN theo giá trị nói chung bình quân khoảng 4%. Mức thuế MFN được ghi trong cột “General” của cột 1 trong biểu thuế nhập khẩu (HTS) của Hoa Kỳ. 
- Mức thuế phi-tối huệ quốc (Non-MFN): được áp dụng đối với những nước chưa phải là thành viên WTO và chưa ký hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ như CuBa, Bắc Triều Tiên. Thuế suất Non-MFN nằm trong khoảng từ 20% đến 110%, cao hơn nhiều lần so với thuế suất MFN. Mức thuế Non- FMN được ghi trong cột 2 của biểu thuế HTS của Hoa Kỳ. 
- Các mức thuế ưu đãi được ghi ở cột “Special”: bao gồm các khu vực, vùng lãnh thổ hoặc nước đã ký hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ. Hiện Việt Nam chưa có hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ. Ngoài ra cũng bao gồm các Chương trình ưu đãi của Hoa Kỳ cho các nước nghèo, các nước đang phát triển trong đó có Chế độ ưu đãi độ thuế quan phổ cập (Generalized System of Preferences - GSP). Một số hàng hóa nhập khẩu từ một số nước đang phát triển được Hoa Kỳ cho hưởng GSP được miễn thuế nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Chương trình GSP của Hoa Kỳ được thực hiện từ 1/1/1976 với thời hạn ban đầu là 10 năm. Hiện Việt Nam chưa được hưởng quy chế GSP của Hoa Kỳ.
- Quy định về đóng gói và ký mã hiệu trên bao bì bằng gỗ
Quy định mới của Hoa Kỳ đối với bao bì bằng gỗ đóng gói hàng nhập khẩu (wood packaging materials – WPM) có hiệu lực từ ngày 16/9/2005, đã quy định từ ngày 5/7/2006 tất cả hàng hóa có bao bì gỗ không đúng quy định đều không được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ, trừ những trường hợp giám đốc cảng xét thấy có thể tách riêng hàng hóa khỏi bao bì gỗ vi phạm như đã qui định. 
Quy định mới về bao bì hàng nhập khẩu do Cơ quan kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ ban hành cuối năm 2004 theo tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu bao bì gỗ phải được xử lý nhiệt hoặc hun trùng và có ký mã hiệu quốc tế xác nhận đã xử lý. Cụ thể, gỗ dùng làm bao bì sử dụng trong thương mại quốc tế phải được xử lý nhiệt tới nhiệt độ tối thiểu cho gỗ là 56 độ C trong khoảng thời gian tối thiểu là 30 phút hoặc được hun trùng bằng metyl bromua khoảng 16 tiếng. Ngoài ra, bao bì bằng gỗ phải có ký hiệu lô gô của Công ước bảo vệ cây trồng quốc tế (IPPC) và mã 2 chữ cái theo qui định của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đối với nước đã xử lý gỗ bao bì. Ký mã hiệu cũng phải bao gồm cả số riêng mà tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia cấp cho công ty chịu trách nhiệm đảm bảo WPM được xử lý đúng qui định, cùng với chữ viết tắt HT (heat treatment) hoặc MB (metyl bromua). Không cần phải có giấy chứng nhận xử lý. 
Cách ghi ký mã hiệu trên bao bì gỗ như sau: 
XX là mã nước 2 chữ cái theo qui ước của tổ chức ISO 
00 là mã số riêng do tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia cấp cho cơ sở xử lý gỗ 
YY hoặc là HT hoăc là MB 
Các qui định trên áp dụng đối với tất cả các lô hàng có bao bì là WPM như: kệ (pallet), thùng thưa (crate), thùng kín (box), lót (dunnage), khối (block), vật liệu chèn (skid)… 
Trường hợp được miễn trừ: Các loại bao bì gỗ sau đây được miễn thực hiện qui định này: 
1)  hoàn toàn là gỗ chế tạo (ví dụ: ván ép, gỗ dán) và thùng rượu vang và uytxki, 
2)  những miếng gỗ mỏng (dày từ 6 mm trở xuống) hay gỗ có xuất xứ từ Canada. Bao bì bằng gỗ đến từ Canada được phép vào Hoa Kỳ không cần ký hiệu IPPC, nhưng sẽ được kiểm dịch sâu bọ. 
Bao bì gỗ không có ký mã hiệu có thể tách khỏi hàng hóa nhập khẩu nếu nhân viên kiểm dịch xác định rằng việc tách đó có thể thực hiện được mà không để phát tán sâu bọ gây hại. Tuy nhiên, một số cảng đã cho biết họ sẽ yêu cầu tái xuất toàn bộ lô hàng vi phạm đóng trong container bởi vì các phương tiện ở cảng không đủ để tránh phát tán sâu bọ, trong khi đó các lô hàng rời sẽ được xem xét từng trường hợp một. Chủ hàng phải nộp cho Cơ quan kiểm dịch phí giám sát tách hàng. Cơ quan kiểm dịch sẽ cho phép tái chế hàng nếu sâu bọ gây hại không xuất phát từ gỗ được khoanh lại bằng bao bì gỗ có ký mã hiệu IPPC.
- Tiếp thị sản phẩm và dịch vụ 
Hoa Kỳ là một thị trường rộng lớn, sức ép cạnh tranh tương đối lớn. Chiến lược Marketing là một trong những vấn đề then chốt để thâm nhập vào thị trường này. Cạnh tranh không chỉ đối với các nhà sản xuất bản địa mà còn cả với các nhà xuất khẩu đến từ các nước khác trên thế giới. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần xác định rõ và tận dụng triệt để lợi thế cạnh tranh của mình cũng như sự khác biệt so với các sản phẩm khác cùng loại đang có mặt trên thị trường. Chú ý đến tất cả các vấn đề của marketing: bao gồm sản phẩm, giá cả, hình thức quảng cáo khuyến mại, hình thức phân phối. Sử dụng các công cụ hỗ trợ như website giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm dịch vụ. 
Bao bì hấp dẫn là một trong những yếu tố thành công trong kinh doanh bán lẻ. Hầu hết các chuyên gia marketing tại Hoa Kỳ đều xếp bao bì là một yếu tố của chiến lược sản phẩm. Bao bì được thiết kế tốt có thể tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng và đồng thời cũng là một công cụ hữu hiệu cho quảng cáo sản phẩm. Người Hoa Kỳ sử dụng hệ thống đo lường Anh, do đó, các công cụ Marketing cũng như Website của bạn nên lưu tâm đến vấn đề này. 
Các công cụ quảng cáo: Tờ rơi, Cataglog, Brochures, và các phương tiện quảng cáo, sản phẩm mẫu phải được làm phù hợp, phải được Hoa Kỳ hoá. Chi tiết về thông tin liên hệ: bao gồm cả email, website, điện thoại quốc tế đều rất cần thiết được in trên các tài liệu quảng cáo.
Tên người Hoa Kỳ được viết theo thứ tự tên riêng trước, sau đó đến tên đệm và cuối cùng là họ. Họ lấy theo họ bố; không dùng họ mẹ. Ví dụ, Bill William Clinton trong đó Bill là tên riêng, William là tên đệm, và Clinton là họ. Tên đệm thường được viết tắt hoặc thậm chí không viết. Ví dụ, Bill William Clinton thường được viết là Bill W. Clinton hoặc chỉ viết ngắn gọn là Bill Clinton. Phụ nữ Hoa Kỳ khi lấy chồng đổi họ theo họ chồng. Có một số người dùng cả họ mình và họ chồng. Ví dụ, Hillary Rodham Clinton, trong đó Hillary là tên riêng; Rodham là họ của Hillary; và Clinton là họ của chồng.
Gặp gỡ làm việc
Người Hoa Kỳ muốn biết trước nội dung cuộc gặp, vai trò và quyền hạn, và thậm chí cả thân thế sự nghiệp của khách. Nhất là đối với các cuộc gặp với các quan chức chính phủ hoặc lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao, ho có thể yêu cầu gửi trước tiểu sử tóm tắt của trưởng đoàn. Họ thường định trước thời lượng cho các cuộc gặp gỡ và không ngại ngùng chủ động kết thúc khi hết giờ, nhất là khi họ có việc bận tiếp sau đó, hoặc thấy cuộc gặp không mang lại lợi ích gì.
Người Hoa Kỳ thường rất đúng giờ. Sự chậm trễ được hiểu là thiếu quan tâm, coi thường đối tác hoặc kém cỏi trong sắp xếp thời gian. Ở các thành phố lớn thường xảy ra tắc nghẽn giao thông thì có thể cho phép sớm muộn đôi chút song không nhiều. Nếu không may bị muộn 10 -15 phút thì nên gọi điện thoại báo trước và xin lỗi, và, nếu có thể, cho biết lý do.
Để tiết kiệm thời gian, các cuộc gặp làm việc với người Hoa Kỳ thường là ngắn, tập trung và đi thẳng vào vấn đề. Trong các cuộc họp hoặc gặp gỡ làm việc, người Hoa Kỳ có thể cắt ngang lời nhau để hỏi hoặc nêu ý kiến của mình, vì vậy không nên ngạc nhiên khi bị người Hoa Kỳ cắt lời để hỏi hoặc nêu ý kiến của họ. 
- Một số điểm cần lưu ý khác
Ở Hoa Kỳ, “thời gian là tiền bạc”. Những người cung cấp dịch vụ như luật sư, kế toán, tư vấn, các nhà tâm lý học, thợ sửa chữa cơ khí... thường tính phí hoặc tiền công dựa trên số giờ làm việc cho khách hàng, đôi khi kể cả thời gian tiếp và/hoặc nói chuyện qua điện thoại với khách hàng. Do vậy, các nhà kinh doanh, khi cần sử dụng luật sư, cần phải chuẩn bị rất kỹ các câu hỏi và nội dung cần tư vấn, và đi thẳng vào vấn đề để tiết kiệm tối đa thời gian sử dụng luật sư, tức là tiết kiệm chi phí cho chính mình.
Lên kế hoạch những cuộc họp đàm phán trước ít nhất là 1 tháng đến 6 tuần hoặc ngay khi biết chi tiết về chuyến đi của bạn. Xác nhận lại cuộc hẹn một ngày trước đó và không bao giờ đến địa điểm họp mà không báo trước. Doanh nhân Hoa Kỳ hiếm khi rời khỏi công ty để gặp đối tác, nên, bạn phải đến gặp họ tại công sở hoặc một địa điểm họ lựa chọn.
Nhiều người Hoa Kỳ tin rằng, đất nước họ là một trong nền kinh tế thành công nhất, thể chế dân chủ nhất và cho rằng cách thức của người Hoa Kỳ luôn luôn đúng. Thái độ này thường dẫn đến sự thiếu quan tâm hoặc không thông hiểu các nền văn hóa khác của doanh nhân Hoa Kỳ.
Người Hoa Kỳ sẽ rất ấn tượng với những kiến thức của bạn về thị trường, sản phẩm và về công ty họ. Điều đó chứng tỏ một sự chuẩn bị chu đáo và tôn trọng đối tác. Với người Hoa Kỳ, cần lưu ý rằng mức giá đầu tiên chỉ bắt đầu ở mức thương lượng, phía Hoa Kỳ sẽ chờ đợi vài lần chào hàng và hoàn giá tiếp theo trước khi đạt được giá cả thoả thuận.
Hoa Kỳ là một xã hội thích kiện tụng nhất thế giới. Có những luật sư chỉ chuyên về một ngành, một lĩnh vực trong xã hội. Thông thường, người Hoa Kỳ sẽ không do dự khi nói không. Doanh nhân Hoa Kỳ rất thẳng thừng và không do dự bày tỏ thái độ bất đồng với bạn.
Kiên trì là một phẩm chất khác ở doanh nhân Hoa Kỳ, vì họ tin tưởng rằng luôn luôn tìm ra giải pháp. Ngoài ra, họ tính đến nhiều khả năng khi cuộc đàm phán lâm vào bế tắc. Nhất quán cũng là một phẩm chất khác của doanh nhân Hoa Kỳ: khi họ đã nhất trí về một hợp đồng nào đó,họ hiếm khi thay đổi.
 Hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ thuộc loại phức tạp hàng đầu thế giới. Bạn nên tham khảo ý kiến luật sư về bất kỳ hợp đồng đã thoả thuận được.
 Ngày nghỉ ngày lễ doanh nhân Hoa Kỳ muốn dành riêng cho nhu cầu cá nhân, gia đình, nên tránh giao dịch vào thời điểm trước sau những ngày này.
Tặng quà ở Hoa Kỳ không quan trọng như ở các nơi khác trên thế giới, và thậm chí còn có thể gây phiền toái. Thà là không tặng quà còn hơn là tặng sai hoặc tặng không đúng người. Luật pháp Hoa Kỳ thực tế cấm các quan chức chính phủ nhận quà trong quá trình thi hành công việc. Những món quà có giá trị từ 50 USD trở nên đều phải nộp lại cho cơ quan.
3.2. EU
Ngành công nghiệp da giày tại châu Âu đã trải qua một giai đoạn chuyển đổi hoạt động mạnh mẽ do cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc, Brazin, Trung Âu và Đông Âu. Trong giai đoạn này, để cắt giảm chi phí các thương hiệu giày của Tây Âu đã phải chuyển dần các khâu sản xuất chi phí cao và dùng nhiều lao động ra nước ngoài, nhất là sang các nước châu Á có chi phí lao động thấp và sang Đông Âu (chi phí lao động cao hơn châu Á, nhưng về địa lý gần thị trường các nước Tây Âu). Hội đồng EU cũng ban hành các biện pháp kiểm soát nhập khẩu thông qua các hiệp định thương mại với các nước đối tác thương mại.

Tại EU, giày dép được phân loại theo hệ thống mã thuế kết hợp (Combined Nomenclature (CN) để phục vụ mục đích tính thuế hải quan và thống kê hàng hóa. Giày dép cũng được phân loại theo người sử dụng, loại giày và mục đích sử dụng, mức giá, vật liệu làm mũ giày (upper) và đế ngoài (outer sole) và các đặc điểm khác (giày cao cổ, cỡ giày, độ cao gót giày, giày chuyên dụng khác, v.v.).

Ngày nay người tiêu dùng EU đòi hỏi nhà sản xuất phải đổi mới và tăng thêm giá trị cho sản phẩm. Các Chủ thương hiệu giày dép, túi xách tại EU, trong khi thực hiện thuê ngoài (outsourcing) một phần hay toàn bộ hoạt động sản xuất, thì vẫn giữ lại hoạt động nghiên cứu phát triển, thiết kế sản phẩm và hoạt động phân phối và bán lẻ. Đây là những công đoạn có thể tăng thêm giá trị gia tăng và nhanh chóng đưa mẫu sản phẩm mới ra thị trường. Ví dụ: việc cải tiến công nghệ làm mềm da làm cho sản phẩm đẹp và hợp thời trang hơn làm tăng giá trị cho sản phẩm; hay khả năng kiểm soát quá trình pha màu nhằm đảm bảo độ bóng của giày trông thật và tự nhiên hơn; kỹ thuật in điện tử cho phép người sử dụng có thể chỉnh sửa theo ý thích nhằm tạo nên tính độc đáo cho sản phẩm. Ngoài ra, các công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được đưa vào ứng dụng đã góp phần đổi mới công nghệ và năng suất lao động trong sản xuất da giày. 
An toàn tiêu dùng và bảo vệ môi trường là những mối quan tâm hàng đầu tại thị trường EU. Các nhà sản xuất phải đáp ứng những quy định của EU về an toàn tiêu dùng, nhất là an toàn hóa chất, và các quy định về bảo vệ môi trường nghiêm ngặt của EU, đồng thời việc gia tăng xu hướng tiêu dùng sản phẩm xanh, sản phầm sinh thái. Để đáp ứng các yêu cần này, đòi hỏi doanh nghiệp phải cải tiến mẫu mã, tìm những công nghệ mới, vật liệu mới và do vậy tăng chi phí sản xuất, tăng thêm khó khăn cho các nhà sản xuất. Những nhà sản xuất và xuất khẩu da giày đáp ứng được các tiêu chí về an toàn và môi trường sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn.
Bảng 11: Các phân khúc thị trường của sản phẩm giày dép tại EU
	Người sử dụng
	Loại giày dép/ mục đich sử dụng
	Mức giá
	Vật liệu mũ giày

	-Nữ
-Nam
-Trẻ em
	-Thường ngày (casual)
-Chính thức (formal)
-Buổi tối (evening)
-Thể thao (sportshoes)
-An toàn/bảo hộ (protective shoes)
	-Sang trọng (luxury)
-Cao cấp (fine)
-Trung bình (medium)
-Thấp cấp (lower)
(Các khái niệm: sang trọng/ cao cấp/TB/thấp cấp:  không có quy định cụ thể, mà tùy quan niệm của từng nước có thu nhập khác nhau…)
	- Da thật
- Da tổng hợp
- Vải dệt
- Nhựa/cao su
- Vật liệu khác


Các quy định của EU về mức phạt cao đối với những nhà nhập khẩu và người tiêu dùng sử dụng hàng giả đã có tác dụng ngăn chặn một phần tình trạng nhập khẩu hàng giả, hàng nhái vào EU. Năm 2008, 9 nước có ngành công nghiệp giày dép phát triển bao gồm Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ru-ma-ni, Bun-ga-ri, Ma-rốc, Tuy-ni-di, Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng thành lập tổ chức chống hàng giả. Các hãng phân phối và hiệp hội tiêu dùng tại EU luôn quan tâm phát hiện những vụ hàng giả, số các vụ kiện hàng giả ngày càng tăng. Các nhà nhập khẩu EU cũng rất quan tâm đến điều kiện làm việc của người lao động cũng như những hành động bóc lột sức lao động trẻ em, điều kiện môi trường tại nơi sản xuất và các trách nhiệm xã hội khác của nhà sản xuất.
Các nhà sản xuất nhỏ cần tham gia là thành viên của các hiệp hội thương mại, hiệp hội ngành hàng để có cơ hội tham gia các chương trình xúc tiến thương mại và tiếp cận những thị trường mới. Các doanh nghiệp cần phối hợp với các chủ thương hiệu trong hoạt động thiết kế sản phẩm mới, đồng thời giảm chi phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng và thỏa thuận về phương thức tiếp cận thị trường cho sản phẩm của mình. Hoạt động tiếp thị sản phẩm (marketing) là không thể thiếu nhằm thức đẩy tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều nhà bán lẻ tại EU thường chỉ muốn hợp tác tiếp thị sản phẩm với những nhà cung cấp lớn và có thương hiệu uy tín. Thị trường EU cũng phân chia các nhóm khách hàng theo các tiêu chí cụ thể (khiếu thẩm mỹ, phong cách sống, ngày lễ, mức độ thuận tiện sử dụng, giá thành…), vì vậy công tác tiếp thị cần có những biện pháp phù hợp các phân khúc thị trường.
3.2.1. Triển vọng thị trường CNHT da giày tại EU
Mặc dù sản xuất tại một số nước Đông Âu có tăng (như Romania, Séc), nhưng tại hầu hết các nước còn sản xuất da giày tại Tây và Nam Âu đều vật lộn đương đầu với cạnh tranh mạnh từ châu Á, xu hướng nhập khẩu giày dép, túi xách ngày càng tăng. Thị trường da giày tại EU hiện nay phụ thuộc nhiều vào nhu cầu tiêu dùng, vốn không ổn định vì liên quan đến thời trang và theo mùa tiêu dùng. Khách hàng châu Âu rất đa dạng về thu nhập nên thị trường cũng đa dạng về mẫu mã và giá cả, đồng thời xu hướng tìm mua hàng giá rẻ nhưng vẫn có chất lượng tốt. Ngoài hệ thống bán lẻ giày dép truyền thống (cửa hàng chuyên bán giày, túi xách, cửa hàng thương hiệu riêng, cửa hàng giảm giá, đại siêu thị…), hình thức bán hàng online phát triển với tốc độ nhanh.
a. Xu hướng thuê ngoài sản xuất tại Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ …  
Thuê ngoài (outsourcing) là xu hướng sản xuất phổ biến trong nhiều năm trở lại đây của các thương hiệu lớn về giày dép và túi xách châu Âu. Khá nhiều thương hiệu giày (thể thao) hàng đầu có xuất xứ tại EU đã xây dựng cơ sở sản xuất tại nhiều nước trên thế giới - chủ yếu là những nước có chi phí lao động thấp (châu Á), hay các nước Đông Âu gần thị trường tiêu thụ Tây Âu. Nhiều cơ sở sản xuất gia công cho các thương hiệu châu Âu đã được hình thành tại Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, sau đó mở rộng sang Indonesia, Phillippin, Bangladesh, Campuchia ở châu Á.
Việc gia tăng hoạt động thuê ngoài của các thương hiệu đã khiến ngành công nghiệp da giày EU mang tính toàn cầu hóa cao và tạo môi trường cạnh tranh giữa các nhà sản xuất EU và ở Châu Á. Các nhà bán lẻ giày dép ở EU cũng tạo áp lực về giá và lợi nhuận lên các nhà sản xuất tại Trung Quốc và các nước châu Á khi đưa ra những thương hiệu riêng với giá bán "siêu rẻ" hoặc liên tục tung ra thị trường những bộ sưu tập với đủ loại mẫu mã khác nhau với tần suất 4-6 lần/năm.
Hiện các thương hiệu da giày EU cũng dự tính giảm bớt hoạt động thuê ngoài tại Trung Quốc do chi phí nhập khẩu giày dép ngày càng cao từ nước này và dịch chuyển sản xuất sang các nước châu Á khác có chi phí thấp hơn, nguyên nhân chủ yếu do:
· EU tiếp tục áp dụng thuế chống bán phá giá với Trung Quốc.
· Đồng Nhân dân tệ ngày càng có giá làm tăng giá trung bình của một đôi giày nhập khẩu từ Trung Quốc.
· Chi phí nhân công của Trung Quốc tăng cao (tăng lương) do chi phí sinh hoạt tại Trung Quốc đang tăng lên.
· Các nhà sản xuất giày dép Trung Quốc có xu hướng phát triển thị trường trong nước rộng lớn đang có thu nhập tăng lên do số người có thu nhập cao và tầng lớp trung lưu tăng nhanh.
Hiện nay, bản thân các nhà sản xuất Trung Quốc cũng đã phải tìm kiếm những khu vực trong nước có chi phí sản xuất thấp hơn (các vùng phía Tây), hoặc thuê ngoài tại một số nước có chi phí rẻ hơn để gia công một số khâu trong quy trình sản xuất, trong đó được ưu tiên lựa chọn là Việt Nam, Campuchia, Inđonesia, Braxin và một số nước Đông Âu.
b. Xu hướng thuê ngoài tại các nước lân cận
Trước đây, tần suất ra đời các bộ sưu tập giày dép tại EU thường nhiều nhất là 2 lần/năm. Nhưng hiện nay, mẫu mới xuất hiện liên tục trên thị trường và xu hướng thời trang (mốt) chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn và bị ảnh hướng khá nhiều bởi các phương tiện truyền thông và những nhân vật nổi tiếng. Các thương hiệu giày của EU phải liên tục cải tiến để có được doanh số bán hàng cao và tranh thủ thời gian hoàng kim của một mẫu giày mới thiết kế. Vì vậy, các thương hiệu giày tăng cường thuê ngoài (outsourcing) tại các nước sản xuất tại Đông Âu với từng lô hàng số lượng nhỏ, để có thể tung mẫu sản phẩm mới ra thị trường trong thời gian 2 - 3 tuần. Các thương hiệu giày của Ý, Đức và Pháp đã xây dựng cơ sở sản xuất tại Bun-ga-ri, Rumani, Hungari, Cộng hòa Séc ... có thể cạnh tranh được với các nước sản xuất ở châu Á nhờ chi phí vận chuyển thấp và rút ngắn được thời gian giao hàng.
3.2.2. Cơ hội và thách thức đối với các nhà sản xuất để xuất khẩu sang EU:
Cơ hội:
+ Nhà sản xuất có cơ hội áp dụng các biện pháp kỹ thuật bảo vệ và thân thiện với môi trường hoặc sử dụng các vật liệu có thể tái chế trong quá trình sản xuất giày dép.
+ Kinh tế suy thoái và ngành công nghiệp giày dép ở EU đang tìm mọi cách để giảm chi phí và việc các thương hiệu chuyển sản xuất sang các nước có chi phí thấp sẽ giúp cho các nhà sản xuất tại các nước đang phát triển có nhiều cơ hội mở rộng sản xuất.
+ Sản phẩm "Made-in-China" đang mất dần uy tín tại thị trường da giày toàn cầu và tại EU, tạo cơ hội cho các nước châu Á khác có lợi thế hơn về lao động và khả năng linh hoạt và đáp ứng các đơn hàng nhỏ từ EU.
+ Áp lực của thay đổi xã hội-dân số và tăng trưởng kinh tế tại các nước kinh tế mới nổi tạo cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu.
Thách thức:
+ Cạnh tranh quốc tế tăng lên do nhiều nước sản xuất mới nổi (nhất là tại châu Á), đòi hỏi sản phẩm chất lượng cao hơn để tạo khác biệt và tăng năng lực cạnh tranh.
+ Doanh nghiệp phải di chuyển địa điểm sản xuất sang các địa phương có chi phí sản xuất thấp hơn và phải tham gia chỗi cung ứng toàn cầu của ngành da giày.
+ Thời trang thay đổi nhanh, vòng đời của sản phẩm ngắn, nhà sản xuất phải thường xuyên thay đổi cơ cấu dây chuyền sản xuất để sản xuất các mẫu sản phẩm mới trong một năm. Có thể xuất hiện công nghệ và quy trình sản xuất mới khiến doanh nghiệp phải đầu tư mới dây chuyền sản xuất.
+ Các vấn đề về môi trường: biến đổi khi hậu, cạn kiện tài nguyên, ô nhiễm môi trường do hoạt động công nghiệp gây ra đã tác động đến phương thức sản xuất giày.  
+ Thiệt hại về tài chính do nạn làm hàng giả và ăn cắp mẫu thiết kế.
3.3. Trung Quốc
3.3.1. Ngành công nghiệp da Trung Quốc

Trung Quốc vẫn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất giày dép, chắc chắn nhập khẩu nhiều da thuộc để cung cấp cho các nhà máy thuộc da và các công ty sản xuất giày dép có khả năng sản xuất từ 5 - 6 tỉ đôi da giày trong năm.

Trung Quốc với kinh nghiệm sản xuất toàn cầu hóa, sở hữu hậu cần, kiểm soát chất lượng, chuyên môn kỹ thuật và khả năng cung cấp kịp thời nhưng vẫn thiếu so với một số quốc gia cạnh tranh, có lợi thế chính là chi phí lao động thấp hơn. Đơn giản là không đủ năng lực sản xuất giày để đáp ứng nhu cầu thế giới về giày dép nếu không có Trung Quốc. Và cơ sở hạ tầng của nước này không có khả năng chuyển dịch trong tương lai gần sang các nước có mức lương thấp hơn.

Hiện nay,  hoạt động của ngành công nghiệp da giày Trung Quốc vẫn duy trì tăng trưởng so với năm trước đó.  

Hiện tại, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2022 đã tăng 4,8% so với một năm trước đó, cao hơn mức tăng 4% được ghi nhận ở quý trước và hoàn toàn trái ngược với viễn cảnh đầu năm 2020, khi nền kinh tế nước này suy giảm 6,8%. Tuy vậy, trong quý 1, tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư đều tuột dốc khiến các doanh nghiệp và cư dân ở thành phố Thượng Hải, nơi đã bị phong tỏa kể từ cuối tháng 3, yêu cầu chính quyền hành động.

Trong giai đoạn này, ngành công nghiệp da Trung Quốc đối mặt với thách thức mới cũng như cơ hội mới, chủ yếu ở các khía cạnh sau:
Do nền kinh tế toàn cầu hồi phục chậm, gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và bất ổn địa chính trị tăng, xuất khẩu của ngành công nghiệp da Trung Quốc đối mặt với áp lực lớn.
Với yêu cầu nghiêm ngặt hơn về kiểm soát ô nhiễm đặc biệt trong sản xuất thuộc da và giày dép, cần phải có nhiều công nghệ và thiết bị kiểm soát ô nhiễm sạch sẽ hơn.
Gia tăng chi phí nguyên liệu khiến lợi nhuận thu hẹp
Sự bùng nổ kênh bán hàng trong nước mới.
Mặc dù có những thách thức lớn và một số bất ổn trong nền kinh tế, nhưng các nguyên tắc cơ bản đối với sự phát triển nền kinh tế vẫn vững chắc. Nước này đã nhận ra vai trò quan trọng của việc kinh doanh và đổi mới hàng loạt cho sự phát triển trong tương lai.
Đối với ngành công nghiệp da, các yếu tố tích cực đang gia tăng. Nhiều công ty đã đầu tư rất nhiều hoặc đang chuẩn bị đầu tư nhiều vào đổi mới và giới thiệu các công nghệ và máy móc được nâng cấp, trong khi nỗ lực để đối phó với tình trạng ô nhiễm công nghiệp và quá tải. Mục tiêu này là thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế và sản xuất sản phẩm giá trị cao hơn để đối phó với những thách thức này.
Ngoài ra, nhiều công ty đang nỗ lực tận dụng internet như một công cụ hiệu quả để biến đổi từ mô hình bán hàng dựa vào sản phẩm cũ sang mô hình kinh doanh theo định hướng khách hàng và dịch vụ mới.
Dự báo
Đối với ngành công nghiệp da thuộc, trong vài năm tới, da ô tô và da nội thất sẽ vẫn là điểm tăng trưởng, trong khi nhu cầu giày mũ da sẽ duy trì tương đối ổn định. Tuy nhiên, nhu cầu đối với may mặc da đã chạm tới 1 điểm thấp. Sản lượng hàng may mặc da có thể được cải thiện do dự trữ một số lượng lớn may mặc da.
Đối với ngành công nghiệp giày dép: Sự phát triển của ngành công nghiệp này sẽ phục hồi chậm. Thị trường bán lẻ giày dép da đang dần dần được cải thiện. Thị trường giày thể thao (đặc biệt giày thể thao thường, giày đi bộ cho người cao tuổi…) sẽ tiếp tục duy trì tốc độ phát triển nhanh và xu hướng tương tự cũng sẽ xảy ra đối với giày thời trang phụ nữ làm bằng chất liệu tổng hợp.

3.3.2. Những lưu ý khi nhập khẩu giày dép từ Trung Quốc

Ngay cả khi ngành công nghiệp giày dép của Trung Quốc đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Việt Nam, và các quốc gia Đông Nam Á khác, nó vẫn thuộc thị trường xuất khẩu giày dép hàng đầu thế giới.

Vì vậy, các nhà sản xuất giày, các thông số kỹ thuật, các quy định, nhãn mác và các yêu cầu về số lượng đơn hàng tối thiểu.

Mẫu giày dép Trung Quốc đẹp, rẻ, chất lượng

Hầu hết các nhà sản xuất giày dép Trung Quốc được đặt tại các tỉnh phía đông của tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang và Giang Tô. Tuy nhiên, nhiều nhà cung cấp giày dép ở Trung Quốc không phải đều tập trung xuất khẩu sản phẩm của mình sang các thị trường phát triển, như Hoa Kỳ, Châu Âu, Australia và New Zealand.

Trong thực tế, hầu hết các mặt hàng giày dép được làm ra từ các nhà sản xuất và công ty kinh doanh chủ yếu được bán trên thị trường nội địa Trung Quốc, trong khi một số doanh nghiệp khác lại nhắm vào các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Nigeria và Brazil. Vì vậy, khi lựa chọn một nhà cung cấp, việc chú ý đến thị trường chính mà họ đang hướng đến là một yếu tố vô cùng quan trọng.

So với các thị trường đang phát triển, yêu cầu về chất lượng sản phẩm nói chung là cao hơn ở các thị trường phát triển. Với các nhà cung cấp chỉ hướng đến thị trường nội địa, chắc chắn họ có rất ít khả năng cung cấp các mặt hàng giáy dép chất lượng. Điều đó cho thấy, cần xem xét thị trường mà mỗi nhà cung cấp đanh hướng đến để kiểm tra chất lượng của sản phẩm.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Các nhà cung cấp Trung Quốc đã quen với việc sản xuất các sản phẩm theo thông số kỹ thuật theo người mua yêu cầu. Vì vậy, bạn cần hiểu được thông số kỹ thuật đi kèm để xác định chất lượng của giày dép. Nhiều người mua cho rằng, việc này chỉ liên quan khi mua giày dép đặc chế. Đó là một quan niệm sai lầm lớn. Hầu hết tất cả các nhà sản xuất Trung Quốc, chứ không phải chỉ nguyên những cơ sở sản xuất giày, họ đang tạo ra các sản phẩm với chất lượng thiếu hụt.

Như vậy, việc xác nhận tiêu chuẩn sản phẩm là rất quan trọng, ngay cả khi bạn mua giày trực tiếp từ một nhà máy sản xuất giày chính hãng. Dưới đây là một danh sách các thông số kỹ thuật sản phẩm bạn cần nắm được:

Nguyên liệu (ví dụ: da lộn)

Pantone màu (tất cả các thành phần)

Nguyên liệu tấm lót (ví dụ như bông vải)

Nguyên liệu làm đế (ví dụ như nhựa PU)

Nguyên liệu đế ngoài (ví dụ như nhựa TPR)

Độ dày đế (ví dụ như 5 mm)

Kích cỡ (ví dụ như 40-44)

Mức độ chống trơn, trượt

Mặc dù khi sản xuất, nhà cung cấp sẽ không yêu cầu bạn đưa ra bảng thông số kỹ thuật sản phẩm cho họ, nhưng bạn vẫn cần đưa ra một bảng thông số kỹ thuật chi tiết cho nhà cung cấp, và đảm bảo rằng họ tuân theo những gì bạn muốn. Nếu không, bạn có thể nhận được một sản phẩm làm bằng vật liệu và các thành phần không giống như những gì nó được mô tả.

Ngoài chất liệu, mẫu mã sản phẩm cũng đóng một vai trò quan trọng khi bạn xem xét nhập khẩu giày dép về bán. Dưới đây sẽ là một danh sách các thông số kỹ thuật về mẫu mã, kiểu dáng bạn có thể tham khảo.

Kiểu in (ví dụ như dập nổi)

Bố cục thiết kế

Kích cỡ

Carton (ví dụ như Carton sóng mỏng, 3 lớp)

Bề mặt (ví dụ như cán láng, cán Matt, sơn UV, dập nóng)

Surface paper (White, 300 gsm)

Inner paper (Black, 230 gsm)

Inner bag (e.g. Poly bag)

Yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

Hầu hết các hãng giày Trung Quốc và các nhà sản xuất giày dép đều đưa ra yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu, dao động từ 1.000 đến 2.000 đôi. Trong hầu hết các trường hợp, đây là đơn hàng tối thiểu cho mỗi mẫu, nhưng cũng có thể lựa chọn mua theo kích cỡ khác nhau (ví dụ: 400-500 cặp theo kích cỡ). Kết quả là, nhiều doanh nghiệp nhỏ, những người khởi nghiệp kinh doanh cho đến các thương lái sẽ khó khăn khi muốn mua một số lượng hàng nhỏ hơn. Điều này dẫn đến, nhiều thương nhân phải thương lượng với chủ sản xuất và cho phép nhập số lượng tối thiểu xuống 50 đôi trên mỗi mẫu.

Tuy nhiên, hầu hết các thương nhân lấy số lượng hàng nhỏ, sản phẩm của họ nhập đều là các mặt hàng sản xuất dành cho thị trường nội địa Trung Quốc. Do đó, mặt chất lượng của chúng là khá thấp. Hơn nữa, họ cũng khó khăn khi muốn lựa chọn tùy chỉnh thiết kế, màu sắc, nguyên liệu và các thành phần.

Đường biển sẽ là lựa chọn tối ưu

Mặt hàng giày dép nói chung chiếm khá nhiều không gian. Do vậy, vận tải hàng không sẽ không phải lựa chọn khả thi vì chi phí khá cao. Vận chuyển bằng đường biển là lựa chọn duy nhất có tính khả thi khi nhập khẩu giày dép từ Trung Quốc. Nhưng điều đó không nhất thiết bạn phải sử dụng hàng nguyên container (FCL). Nếu chỉ nhập một vài nghìn sản phẩm, bạn có thể chọn theo hình thức hàng LCL (hàng lẻ – tính theo khối -cbm).

Hội chợ thương mại giày dép ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông

Hội chợ lớn nhất của Trung Quốc – Hội chợ Canton được tổ chức hàng năm tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Từ những ngày cuối tháng Mười, nơi đây sẽ trở nên tấp nập, với sự góp mặt của rất nhiều các nhà sản xuất giày dép và thương lái. Một số nhà sản xuất thường xuyên góp mặt trong cuộc triển lãm thương mại này bao gồm: Men’s Shoes; Women’s Shoe; Sports Shoes; Sneakers; Running Shoes; Hiking Shoes; Gym Shoes; Training Shoes; Kids’ Shoes; Sandals; Slippers; Boots...
Đây có thể xem là một cuộc triển lãm giày dép quan trọng cho cả nhà nhập khẩu giày dép Trung Quốc, và các nhà sản xuất ở nước ngoài tìm cách tiếp cận thị trường nội địa Trung Quốc.

	
	Người thực hiện

Nguyễn Bích Thủy


� Theo Báo cáo của DESA (� HYPERLINK "https://www.un.org/en/desa" �Department of Economic and Social Affairs�): Cơ quan chuyên trách KT-XH của Liên hợp quốc.


� Năm 2020, sản xuất giầy dép thế giới giảm 15,8% so với năm 2019 (giảm khoảng 3,85 tỷ đôi so với năm 2019)


� Theo Hiệp hội Da Giầy Nga, hơn một nửa sản phẩm da giầy tiêu thụ tại Nga là hàng nhập lậu từ Trung Quốc.


� LEFASO (Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (Hiệp hội Da-Giầy-Túi xách VN)


� 1 pia = 30x30 cm


� Chưa tính đến vải nhập khẩu làm mũi giầy.


� 1 SF = 30,48cm x 30,48cm (1 feet = 30,48 cm)


� Bao gồm: Giầy dép da, giầy vải và giầy thể thao


� Chiếm khoảng 8% tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép toàn cầu.
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